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001 Đặng Thị Minh An 1977 x Hà Nội
Công ty TNNHH đầu tư phát
triển Hòang Phát

Công ty TNNHH đầu tư
phát triển Hòang Phát số 7 -
Ngõ 102 Khuất Duy Tiến -
Thanh Xuân - Hà Nội

0936.285.567 -
0983.098.191

x x x x Anh 5

002 Bùi Hữu Án 1987 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn đầu tư Tài chính Châu Á
(FADACO)

Phòng 111, Tầng 11, toàn
nhà CT3, Khu đô thị Yên
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0976,706,199 x x x x Anh 5

003 Đào Vân Anh 1978 x Hà Nội
Chi nhánh CPA HANOI tại
Thanh Xuân

Chi nhánh CPA HANOI tại
Thanh Xuân, P.802 sô s97
ngõ 358 Bùi Xương Trạch,
Phường Khương Đình, Quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội

0932,088,007 x x x 3

004 Đinh Thị Hoài  Anh 1988 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Thẩm định giá
và tư vấn tài chiính Việt Nam 

Số 17B, ngách 19 ngõ 273
Nguyễn Khoái, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0987626072 x x x x x x x Anh 8

005 Đoàn Thị Lan Anh 1975 x Hà Nội
Công ty CP Fair Consunlting
Việt Nam

Công ty CP Fair
Consunlting Việt Nam, Tầng
3 tòa nhà Sentinel Place, số
41A Lý Thái Tổ, Hà Nội

0979,038,575 x x x x x x M M 6

006
Hoàng Nguyễn Diệu
Anh

1982 x Hà Nội Công ty TNHH KPMG
46A Chung cư Nguyễn Thị
Nhỏ, phường 15, quận 11,
TP Hồ Chí Minh

08,38219266 x x x x x x x M 7

007 Hòang Tuấn Anh 1986 x
Thái 
Bình

Cty TNHH chứng khóan CIMB-
vinashin

Cty TNHH chứng khóan
CIMB- vinashin, Tầng 1 ,
34T, Trung Hòa, Nhân
Chính

0979.633778 x x x x x x x Anh 8

008 Lưu Thị Thúy  Anh 1963 x Phú Thọ
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân
Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Nhân Việt; Số 10 ngõ 462,
đường Bưởi, phường Vĩnh
Phúc, Ba Đình, Hà Nội

0912513589 x x x x x x M M 6

009 Ngô Hoàng Anh 1985 x
Bình 
Phước

Ngân hàng TMCP Xuất nhập
khẩu Việt Nam

586/4 Trường Chinh, P13,
Q. Tân Bình, TP Hồ Chí
Minh

0938116228 x x x x x x x Anh 8

010 Nguyễn Lan Anh 1978 x
Thái 
Bình

Công ty CP Tư vấn Quản lý và
Đào tạo MBE

Phòng 1116 - CT4C/X2
Khu Đô thị Linh Đàm,
Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

0914.648.287 x x x M M 3

011
Nguyễn Thị Ngọc
Anh

1986 x Phú Thọ Cty CP TĐG IVC Việt Nam
Xóm Liên Tiếp, Văn Khúc,
Cẩm Khê, Phú Thọ

0979.576.158 x x x x 4

012
Nguyễn Thị Quỳnh
Anh

1983 x
Thanh 
Hóa

Ngân hàng TMCP quân đội
Phòng kiểm soát, Ngân hàng
TMCP Quân đội, số 21 Cát
Linh, Đống Đa, Hà Nội

0989,060,933 x x x x x x x Anh 8

013
Nguyễn Thị Tuyết
Anh

1977 x Bắc Ninh
Chi nhánh Công ty CP thông tin
và thẩm định giá miền Nam tại
Đăk Lăk

Số 44 Đường Ngô Gia Tự,
TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh
Đăk Lăk

0906,592,678 x x x x Anh 5

014
Nguyễn Xuân Việt
Anh

1983 x Nghệ An
Tập đoàn viễn thông quân đội
Viettel

Số 11B5 Tập thể Đại học
Ngoại thương, Đống Đa, Hà
Nội

0904,359,830 x x 2

015 Tạ Thị Vân Anh 1981 x
Ninh 
Bình

Cty TNHH Thẩm định giá và Tư
vấn Tài chính Việt Nam

Phòng 211 Nhà K2, Ngõ 2,
Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội

0912420268 x x x x x x x M 7

016 Trần Hoài Anh 1982 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán DTL -
Chi nhánh Hà Nội

V33 - P 502, tập thể ĐH
Giao Thông Vận Tải - Kim
Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình,
Hà Nội

0979626333 x x x x x x x Anh 8
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017 Trần Mai  Anh 1962 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

Số 18 phố Yên Thế, phường
Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

0913227642 x x x x x x M M 6

018 Vũ Thị Hoài Anh 1985 x
Ninh 
Bình

Công ty CP BĐS Thành Thái

Công ty CP BĐS Thành
Thái, Phòng 606, Tầng 6,
Tòa nhà 3D, Phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

0915,568,716 x 1

019 Nguyễn Huy Ánh 1958 x
Quảng 
Nam

Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá và dịch vụ Tài chính Đà
Nẵng

Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá và dịch vụ Tài
chính Đà Nẵng - 12 Trần
Phú - Quận Hải Châu - TP.
Đà Nẵng

0986.151.075 x M M 1

020 Nguyễn Thị Ánh 1984 x Hà Nội
Công ty CP Thẩm định giá &
Đầu tư Hà Nội

Công ty CP Thẩm định giá
& Đầu tư Hà Nội; VP Giao
dịch Phòng 506, D3 Giảng
Võ, Ba Đình, Hà Nội

0988128599 x x x x x x x Anh 8

021 Trần Thị Ánh 1978 x Hà Nội Công ty kiểm toán Mỹ

Coogn ty TNHH kiểm toán
Mỹ, A12 lô X1, đường Liên
Cơ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà
Nội

0903,209,509 x x x x x x M M 6

022 Nguyễn Minh Ân 1957 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán Đông
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán
Đông Dương - Số 306 Phố
Nguyễn Huy Tưởng- quận
Thanh Xuân- TP. Hà Nội

0913.288.351 x x x x x x M M 6

023 Đặng Quang Bách 1984 x
Ninh 
Bình

Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam

VietinBank AMC, tầng 5,
tòa nhà VietinBank, số 126
Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà
Nội

0974986035 x x 2

024
Nguyễn Đình Linh
Bảo

1984 x
Quảng 
Nam

Công ty CP Giám định và Thẩm
định Á Âu - CN Miền trung Tây
Nguyên

Công ty CP Giám định và
Thẩm định Á Âu - CN Miền
trung Tây Nguyên; 33 Tôn
Thất Tùng, quận Thanh
Khê, TP Đà Nẵng

0907054030 x x x x x x x Anh 8

025 Trần Thanh Bảo 1979 x
Bình 
Đinh

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền trung 

72 Lê Duẩn, Quy Nhơn,
Bình Định

0905.334.338 x x x x x x x Anh 8

026 Vũ Thị Báu 1983 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Tư vấn kế toán
và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Tư vấn kế
toán và kiểm toán Việt Nam
(AVA); Tầng 14, tòa nhà
HH3, Khu đô thị Mỹ Đình,
Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

0983262283 x x x x x x x Anh 8

027 Dương Văn Bắc 1985 x Nghệ An
NHTM Cổ phần Sài Gòn - Hà
Nội

Ngân hàng SHB, chung cư
H3, đường Hoàng Diệu,
Quận 4, TP Hồ Chí Minh

0942,362,222 x x 2

028 Nguyễn Ngọc  Bằng 1980 x Hà Nội
Cty CP đầu tư và thương mại
Đồng Tiến

55 Long Biên 1, Ngọc Lâm,
Long Biên, Hà Nội

0912.470.261 x x 2

029 Bùi Ngọc  Bình 1975 x
Hà Nội
(Hà Tây)

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc
gia Via

97 Trần Quốc Toản, Hoàn
Kiếm, HN

0936002211 x x x x x x M M 6

030 Bùi Thế Bình 1975 x Hà Nam
Cty TNHH Kiểm toán tư vấn
Việt Nam

Số 560A, Nguyễn Văn Cừ,
P. Gia Thụy, Long Biên, Hà
Nội

0913275718 x x x x x x M M 6

031 Lê Thị Thanh Bình 1981 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Thẩm định giá và Tư
vấn tài chính Việt Nam

Phòng 1901, CT12, 183
Hoàng Văn Thái, Khương
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0912240880 x x x x x x x Anh 8

032
Nguyễn Thanh
Bình

1986 x Long An
Công ty CP thông tin và thẩm
định giá miền Nam

Công ty CP thông tin và
thẩm định giá miền Nam -
359 Nguyễn Trãi, phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

0907.207.499 x x x x x x x M 7

033 Trần Quốc  Bình 1978 x Hà Nam
Cty CP Tư vấn đầu tư và Thẩm
định giá Thăng Long

Nhà 17, TT Bộ Thương
Mại, P.Chương Dương,
Hòan Kiếm, Hà Nội

0989.359.779 x x x x 8 x x Anh 8
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034 Phạm Văn Can 1970 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm Toán
BDO

Công ty TNHH Kiểm Toán
BDO - Tầng 20 tòa nhà
ICON4, Số 243A Đê La
Thành, quận Đống Đa, Hà
Nội

0989.997.570 x x 2

035 Lê Tiến  Công 1987 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn tài chính
kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn tài
chính kế toán và Kiểm toán
việt nam; số 61 ngõ 82 phố
Chùa Láng, Đống Đa, Hà
Nội

0963022666 x x x x x x x Anh 8

036 Mai Văn Công 1984 x
Thanh 
Hóa

Chi nhánh công ty TNHH dịch
vụ tư vấn tài chính kế toán và
kiểm toán Nam Việt

Chi nhánh công ty TNHH
dịch vụ tư vấn tài chính kế
toán và kiểm toán Nam Việt,
số 15 ngõ 640 Đường Láng,
Đống Đa, Hà Nội

0986,737,626 x x x x x x x Anh 8

037 Nguyễn Thế Công 1986 x Hà Nội
Công ty CP Thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà nội

Phòng Thẩm định giá 3,
Công ty CP Thẩm định giá
và Dịch vụ Tài chính Hà
nội, số 37 Lý Thường Kiệt,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0973378793 x x x x x x x Anh 8

038 Vũ Lâm  Công 1986 x
Nam 
Định

Cty CP Tư vấn va Thẩm định giá
Đông Nam Á

666/14/15 đường 3/2 P.14,
Q.10 Tp.HCM

0977.252.343 x x x x x x x Anh 8

039 Nguyễn Thị Cúc 1961 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính kế toán và Kiểm toán
Nam Việt

Công ty TNHH Dịch vụ Tư
vấn Tài chính kế toán và
Kiểm toán Nam Việt; 29
Hoàng Sa, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

0913851404; 
0839104881

x x x x x x M M 6

040
Nguyễn Thị Kim
Cúc

1980 x Đà Nẵng Công ty CP Đức Mạnh
142/33 Lê Độ, phường
Chính Gián, quận Thanh
Khê, TP Đà Nẵng

0913443348; 
0935941939

x x x x x x M M 6

041 Nguyễn Kim Cương 1983 x Hà Nội
Trung tâm DPAS-Cục Quản lý
công sản, Bộ Tài chính

Trung tâm DPAS-Cục Quản
lý công sản, Bộ Tài chính,
28 Trần Hưng Đạo, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0934473686 x x x x x x x Anh 8

042
Nguyễn Trương
Ngọc Cương

1984 x
Kiên 
Giang

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền Nam

359 Nguyễn Trãi, Nguyễn
Cư Trinh, Q1, TP. HCM

0918.553.138 x x x x x x x Anh 8

043 Vũ Minh Cương 1984 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán & Kế
toán Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm toán
& kế toán Hà Nội, số 03 ngõ
1295 Giải Phóng, Hoàng
Mai, Hà Nội

0983,505,929 x x x x x Anh 6

044 Đinh Mạnh Cường 1982 x Hà Nam
Công ty CPĐTXD, TMTH và
kinh doanh BĐS

Bà Phạm Thị Yến, Số nhà
51, ngõ 55, Vũ Xuân Thiều,
Sài Đồng, Long Biên, Hà
Nội

0972,005,059 x x x x x x x Anh 8

045 Đoàn Văn  Cường 1979 x
Hải 
Dương

Chi nhánh Công ty TNHH kiểm
toán Mỹ (AA)

Chi nhánh công ty TNHH
kiểm toán Mỹ, A12 lô X1,
đường Liên cơ, Mỹ Đình,
Từ Liêm, Hà Nội

0988,057,779 x x x x x x M M 6

046 Lê Viết Cường 1978 x Hà Tĩnh
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
Tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm dịch vụ bán đấu
giá Tài sản tỉnh Hà Tĩnh-
166 đường Hà Huy Tập, TP.
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0985.656.588 x x x x x x x Anh 8

047 Nguyễn Huy Cường 1987 x
Hưng 
Yên

Cty Kiểm toán Ernst & Young
Số 5, hẻm 8/11, Ngõ 196,
đường Cầu Giấy, Hà Nội

0904174298 x x x x x x x Anh 8

048 Phạm Hùng Cường 1976 x
Thái 
Bình

Công ty CP giải pháp quản lý
doanh nghiệp Việt Nam

Công ty CP giải pháp quản
lý doanh nghiệp Việt Nam,
P 2106, tòa nhà Thành
Công, 57 Láng Hạ, Đống
Đa, Hà Nội

0904,948,386 x 1

049 Phạm Văn  Cường 1971 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn -
TCKT và kiểm toán Nam Việt

Công ty TNHH Dịch vụ tư
vấn - TCKT và kiểm toán
Nam Việt, số 15, ngõ 640,
đường Láng, Đống Đa, Hà
Nội

0972405665 x x x x x x x Anh 8

050 Trịnh Minh Cường 1985 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP Tư vấn- Dịch vụ về
tài sản -Bất động sản DATC

Công ty CP Tư vấn- Dịch vụ
về tài sản -Bất động sản
DATC- Số 4 ngõ Hàng
Chuối I, phố Hàng Chuối,
quận Hai Bà Trưng, TP. Hà
Nội

0903.248.737 x x x x 4
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051 Vũ Đức  Cường 1979 x
Nam 
Định

Cty CP Xây dựng công trình và
đầu tư 120

622 Hà Huy Tập, Yên Viêm,
Gia Lâm

0912.242.403 x x x x x x x Anh 8

052 Nguyễn Minh  Châu 1985 x
Bình 
Đinh

Cty TNHH Kiểm tóan và Dịch
vụ tin học TP. HCM

15/2, CXDL, KP6, P.
Trường Thọ, Q. Thủ Đức.
TP. HCM

0988.609.243 x x x x x x x Anh 8

053 Đỗ Thị Mai Chi 1984 x
Thái 
Bình

Tổng Công ty Đầu tư phát triển
hạ tầng đô thị UDIC

Phòng 0522, Tòa nhà Hòa
Phát, Phố Vọng, quận Đống
Đa, Hà Nội

0984.750.635 x 1

054 Lê Ngọc Chi 1980 x
Tiền 
Giang

Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Công ty TNHH Chứng
khoán NHTMCP Ngoại
Thương Việt Nam; tầng 17
tòa nhà Vietcombank, 198
Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0904208188 x x x x x x x M 7

055 Võ Đình Chi 1971 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân-CN Đà Nẵng

Cty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân-CN Đà Nẵng,
Số 247, Đường Đống Đa,
Quận Hải Châu, TP Đà
Nẵng

0914323521 x x x Anh 4

056 Vũ Lan Chi 1980 x
Công ty cổ phần Định giá và
Dịch vụ tài chính Việt Nam
(VVFC)

Công ty cổ phần Định giá và
Dịch vụ tài chính Việt Nam
(VVFC) - Số 3 Thụy Khê,
Tây Hồ, Hà Nội

0982.459.799 x x 2

057 Nguyễn Đình Chinh 1983 x
Thanh 
Hóa

Cty CP Định giá và Tư vấn đầu
tư Quốc tế

Cty CP Định giá và Tư vấn
đầu tư Quốc tế, Số 37 Linh
Lang, Ba Đình, Hà Nội

0912962924 x x x x x x x Anh 8

058
Nguyễn Đình
Chuẩn

1981 x Nghệ An Công ty CP XNK & TM Vũ Hà

Số nhà 14D8 Ngõ 10 (hoặc
ngõ 12), phố Ngô Quyền,
phường Quang Trung, quận
Hà Đông, TP. Hà Nội

0912.382.268 x x x 3

059 Trần Thị Chúc 1988 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Tư vấn Kế toán và
Kiểm toán Việt Nam

Cty TNHH Tư vấn Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam,
Tầng 14, Tòa nhà HH3,
Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà
Nội

0902232490 x x x x x x x Anh 8

060 Mai Văn Chung 1980 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP Lideco 3

Công ty CP Lideco 3; Tầng
2 nhà N09B1, Khu đô thị
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà
Nội

0988526766 x x x x x x x Anh 8

061 Nguyễn Mai Chung 1981 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Kiểm toán Đại
Dương

Phòng A1-Tầng 14, Số 200
Quang Trung, Q. Hà Đông,
Hà Nội

0983828283 x x x 3

062
Nguyễn Thị
Chuyên

1985 x Nghệ An
Công ty CP đào tạo và tư vấn
nghiệp vụ ngân hàng

Công ty CP Hạ tầng đô thị
và xây dựng Cavaco, số nhà
17, ngõ 15B, Thái Thịnh,
Đống Đa, Hà Nội

0904,716,698 x 1

063 Nguyễn Văn Don 1988 x Hà Nội
Công ty TNHH Tư vấn tài chính
kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn tài
chính kế toán và Kiểm toán
việt nam; số 61 ngõ 82 phố
Chùa Láng, Đống Đa, Hà
Nội

0948861022 x x x x x x x Anh 8

064 Trần Khánh Du 1985 x
Bình 
Định

Công ty TNHH Thẩm định giá
MHD

Công ty TNHH Thẩm định
giá MHD, Số 77 Cũ Lao,
Phường 2, Quận Phú Nhuận,
TP Hồ Chí Minh

0909,383855 x x x x x x x Anh 8

065 Phạm Văn Duẩn 1981 x
Thái 
Bình

Công ty Hợp danh kiểm toán
Việt Nam

Số 17, Lô 2C - KĐT Trung
Yên, Phường Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội

0947,193,063 x x x x x x x 7

066 Nguyễn Ngọc Dung 1976 x Hà Tây
Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn
phát sóng-Đài THVN

số 24/10 Láng Hạ, Ba Đình,
Hà Nội

0983388688 x x x x x x x Anh 8

067
Phạm Thị Ngọc
Dung

1984 x
Nam 
Định

Công ty TNHH MTV thẩm định
giá địa ốc Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu -
448 đường 30/4. KP 1,
Phường 3, Thị xã Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh

0917,938,388 x x 2
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068 Dương Tiến Dũng 1981 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Kiểm toán
AVICO

Công ty TNHH Kiểm toán
AVICO; số 17 ngõ 4, phố
Trần Quý Kiên, Dịch Vọng,
Cầu Giấy, Hà Nội

0936250255 x x x x x M M M 6

069 Đặng Quốc Dũng 1981 x Hà Nội
Cty CP Thẩm định giá Avalue
Việt Nam

tầng 8 số 99 Nguyễn Phong
Sắc, Cầu Giấy , Hà Nội

0934.256.969 x x x x x x x M 7

070 Đinh Trung Dũng 1982 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán Hùng
Vương

B12-BT1A, Mỹ đình II, Từ
Liêm, Hà Nội

0983,848,968 x x x x x x M M 6

071 Hoàng Anh Dũng 1978 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Tư vấn và thẩm
định giá TDK

Tầng 5, số 23 Phố Đỗ
Quang, Trung Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội

0984,740,386 x x 2

072 Lê Hùng Dũng 1987 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm tóan và Dịch
vụ tin học TP. HCM

142 Nguyễn Minh Khai, Q3.
TPHCM

0907.633.739 x x x x x x x Anh 8

073 Mai Trung Dũng 1977 x
Bình 
Định

Cty TNHH Chứng khoán Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam

Số 9, Ngách 26, Ngõ 135,
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

0904545698 x x x x x x x M 7

074 Nguyễn Anh Dũng 1983 x Hà Nội
Công ty TNHH Thẩm định giá
và Dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Thẩm định
giá và Dịch vụ tài chính
Vĩnh Phúc - Số 5 đường
Nguyễn Trãi- phường Liên
Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

0975.494.668 x x x x x 5

075
Nguyễn Hoàng
Dũng

1981 x Hà Nam
Công ty Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam

Công ty Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam - Phòng
1401 - 17T5 - Trung Hòa -
Nhân Chính - Hà Nội

0904.104.824 x M M 1

076 Nguyễn Tiến Dũng 1987 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH kiểm toán tư vấn
định giá ACC Việt Nam

Phòng 402, tòa nhà Sunrise
Building, Đường Trần Thái
Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

0976,138,123 x x x x x x x Anh 8

077 Vương Trung Dũng 1984 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Kiểm toán APEC

Cty TNHH Kiểm toán
APEC, số 68 ngõ 10/12
đường Xuân Thủy, Dịch
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0986433233 x x x x x x M M 6

078 Bùi Hải Duy 1984 x Hòa Bình
Công ty TNHH kiểm toán tư vấn
định giá ACC Việt Nam

Công ty TNHH kiểm toán tư
vấn định giá ACC Việt Nam,
Phòng 402, nhà D11 -
Sunrise Building, Đường
Trần Thái Tông, Cầu Giấy,
Hà Nội

0912,550,748 x x x x x x x Anh 8

079 Lê Thanh  Duy 1980 x Hà Nam
Công ty TNHH Kiểm toán và
Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí
Minh (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán
và Dịch vụ tin học TP. Hồ
Chí Minh (AISC) - 142
Nguyễn Thị Minh Khai,
quận 3, TP. Hồ Chí Minh

0983.357.895 x x 2

080 Lý Lâm Duy 1983 x Hà Nội
Công ty CP Chứng khoán Bản
Việt

Số 24 ngách 141 ngõ Thịnh
Quang, Đống Đa, Hà Nội

0983358615 x x x x x x x M 7

081 Nguyễn Lâm Duy 1980 x
Hải 
Phòng

Công ty CP Định giá và Dịch vụ
Tài chính Việt Nam tại Hải
Phòng

Công ty CP Định giá và
Dịch vụ Tài chính Việt Nam
tại Hải Phòng; số 25 đường
Nguyên Hồng, phường Lam
Sơn, quận Lê Chân, HảI
Phòng

0946880266 x x x x x x x Anh 8

082 Vũ Duy 1986 x
Vĩnh 
Phúc

Cty CP định giá và dịch vụ tài
chính Việt Nam

1/40 Nguyễn Thị Định,
Thanh xuân, Hà nội

0935.358.989 x x x x x x x M 7

083 Nguyễn Thị Duyên 1986 x
Bắc 
Giang

Công ty TNHH Thẩm định giá
và tư vấn tài chinh Việt Nam

P610, Nơ 8, Pháp Vân, Tứ
Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng
Mai HN

0904730594 x x x x x x x Anh 8

084
Phạm Thị Bích
Duyên

1983 x
Bình 
Định

Đại học Quy Nhơn
90 Hoa Lư, TP. Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.

0905.557.377 x x x x x x x Anh 8
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085 Đặng Văn Dư 1966 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH Dịch vụ bán đầu
giá tài sản Ninh Bình

Số 68 Đường Phạm Văn
Nghị, Phố 3, Phường Đông
Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh
Ninh Bình

0984,899,363 Anh 1

086 Vũ Hồng Dư 1981 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn Tài chính Châu Á

Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn Tài chính Châu Á-
Phòng 1510, nhà CT2B Khu
đô thị Mỹ Đình II, Lê Đức
Thọ, Từ Liêm, Hà Nội.

0985.237.831 x x x x x x M M 6

087
Đoàn Thị Thùy
Dương

1981 x
Thái 
Bình

Công ty CP tư vấn quản lý và
giải pháp doanh nghiệp

Phòng 2106, tòa nhà Thành
Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình,
Hà Nội

0903,277,389 x x 2

088 Đỗ Thái Dương 1980 x
Quảng 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán MHD

Công ty TNHH Kiểm toán
MHD; số 3, C10, Khu Đô
thị mới Mỹ Đình 1, Xã Mỹ
ĐÌnh, Từ Liêm, Hà Nội

0912084754 x x x x x x x Anh 8

089 Hoàng Dương 1984 x Hà Nội Công ty TNHH Savills Việt Nam

Công ty TNHH Savills Việt
Nam, Tầng 6, toàn nhà
Sentinel , 41A Lý Thái Tổ,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0983768584 x x x x x x x Anh 8

090 Lại Trường Dương 1985 x
Thanh 
Hóa

Công ty kiểm toán Nam Việt
Công ty kiểm toán Nam
Việt, Số 15, ngõ 640 Đường
Láng, Đống Đa, Hà Nội

0902,101,127 x x x x x x x Anh 8

091 Lê Thùy Dương 1987 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn kế toán
và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Tư vấn kế
toán và kiểm toán Việt Nam
(AVA); Tầng 14, tòa nhà
HH3, Khu đô thị Mỹ Đình,
Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

0987312472 x x x x x x x Anh 8

092 Nguyễn Bình Dương 1981 x Bắc Ninh
Công ty TNHH Thẩm định giá
AAA

Số 2A, ngõ Đoàn Kết, Phố
Khâm Thiên, Quận Đống
Đa, Hà Nội

0913,029,289 x x x x 4

093 Đào Tiến Đạt 1965 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH Kiểm toán và Dịch
vụ tin học TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Kiểm toán và
Dịch vụ tin học TP Hồ Chí
Minh (AISC), Phòng 24.2,
Tòa nhà VIMECO, Đường
Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà
Nội

0985458668 x x x x x x M M 6

094 Đào Tiến Đạt 1985 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà
Nội

12E Khu tập thể Nhà văn
hóa Trung Tâm- Phường
Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

0946.949.100 x x x x x x x Anh 8

095 Nguyễn Quang Đạt 1977 x
Thái 
Bình

Công ty CP Tư vấn tài chính và
định giá Toàn Cầu

Công ty CP Tư vấn tài chính
và định giá Toàn Cầu - 224
Hoàng Văn Thái - Khương
Mai - Thanh Xuân - Hà Nội

0966.696.866 x x x x x x x Anh 8

096 Tống Phước Đạt 1981 x
Thừa 
Thiên 
Huế

Công ty TNHH MTV Đạt Chính
Thiện

Công ty TNHH MTV Đạt
Chính Thiện, 58 Bến Cát,
Phường 7 Quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh

0938,471,566 x x x 3

097 Nguyễn Hữu  Đắc 1965 x
Hải 
Dương

Tổng công ty Thương Mại Hà
Nội

Phòng 304, chung cư 28B,
phố Lê Ngọc Hân, Phạm
Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

0983272818 x x x x x x x Anh 8

098
Đặng Trần Hải
Đăng

1985 x Phú Thọ
Công ty CP thương mại, công
nghiệp và dịch vụ 3S

Công ty CP thương mại,
công nghiệp và dịch vụ 3S,
Số 9 Phan Phù Tiên, Đống
Đa, Hà Nội

0913,505,359 x x x x x x x M 7

099 Nguyễn Đình Đề 1987 x Hà Nội
Công ty Quản lý nọ và khai thác
tài sản - NH TMCP Quân đội

Số 7, ngách 11, Tổ 2 Phù
Lãm, Hà Đông, Hà Nội

0903,217,368 x x x x x x x Anh 8

100 Dương Hồng Điệp 1979 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH Kiểm toán Việt

Phòng Kiểm toán Đầu tư,
Cty TNHH Kiểm toán Việt,
Tầng 3, Nhà B1, Số 94
Nguyễn Khánh Toàn, P.
Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà
Nội

0912349590 x x x x x x x Anh 8

101 Nguyễn Trọng Điệp 1983 x Bắc Ninh Cty  TNHH Kiểm tóan An Phú
Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi
Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

0917.797.786 x x x x x x x Anh 8
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102 Nguyễn Chí Đức 1983 x Hà Nội Cty TNHH Kiểm toán Việt
Số 50, Ngõ 100, Phố Chợ
Khâm Thiên, Trung Phụng,
Đống Đa, Hà Nội

0949936368 x x x x x 5

103 Nguyễn Hoàng Đức 1976 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm Toán và
Tư vấn tại Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm Toán
và Tư vấn tại Hà Nội - Số 40
Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

0913.592.929 x 1

104
Nguyễn Thị Hải
Đường

1976 x
Nam 
Định

Cty CP An Khánh
30/84, Phạm Tử Nghi, Nghĩa 
Xá, Lê Chân, Hải Phòng

0914.795.088 x x x x x x x Anh 8

105 Nguyễn Thị Út Em 1983 x Tây Ninh Cty TNHH Savills Việt Nam

Cty TNHH Savills Việt
Nam, Tầng 18 Tòa nhà
Fideco, 81-85 Hàm Nghi, P.
Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

0907741169 x x x x x x x M 7

106
Nguyễn Long
Giang

1976 x
Thái 
Bình 

Công ty TNHH Kiểm toán Đại
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán
Đại Dương- Phòng 606 tòa
nhà N2A, Hoàng Minh
Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

0985.688.595 x x x x x x x Anh 8

107 Nguyễn Tùng Giang 1980 x Hà Nội
Tổng công ty Đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước

Số 20 ngách 111/10, ngõ Xã
Đàn 2, quận Đống Đa, Hà
Nội

0912171247 x x x x x x M M 6

108
Phan Thị Thu
Giang

1976 x Đà Nẵng Công ty TNHH Giám định C&H

Văn phòng đại diện Công ty
TNHH Giám định C&H-
P1611- Cao Ốc Vạn Đô- 348
Vân Đồn, phường 1, quận 4,
TP. Hồ Chí Minh 

0904.270.008 x x x x x x x M 7

109
Trần Thị Hương
Giang

1977 x
Quảng 
Ngãi

Chi nhánh Công ty CP Giám
định EuroControl

P315, A7, Khu tập thể
Khương Thượng, Đống Đa,
Hà Nội

0973084296 x x x x x x x Anh 7

110 Vũ Hương Giang 1985 x Hà Nội
Công ty CP Chứng Khoán Liên
Việt

Số 153 Bùi Thị Xuân, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội

0936050185 x x x x x x x M 7

111 Triệu Văn Giáp 1969 x Phú Thọ
Cty TNHH Kiểm tóan và Dịch
vụ Tư vấn Hà Nội

tầng 8, tòa nhà V.E.T, số 98
Hòang Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội

01233.455.688 x x x x x x M M 6

112 Bùi Ngọc Hà 1973 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH DVTV Tài chính Kế
toán và Kiểm toán Nam Việt

Chi nhánh công ty Kiểm
toán Nam Việt, số 15, ngõ
640, Đường Láng, Đống Đa,
Hà Nội

0912461455 x x x x x x M M 6

113 Đào Thị Thúy Hà 1971 x
Hải 
Phòng

Công ty TNHH Kiểm toán
APEC

Số 1 ngõ 444, Thụy Khuê,
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ,
Hà Nội

0932,383,289 x 1

114 Đinh Thị Thu Hà 1983 x Hà Nam
Cty TNHH Kiểm toán Quảng
Việt

148 Hoàng Hoa Thám, TP
Quảng Ngãi

0914842479 x x x x x x x Anh 8

115 Nguyễn Đình Hà 1974 x Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm toán tư
vấn Thủ Đô

Công ty TNHH Kiểm toán
tư vấn Thủ Đô; Lô 16, D6,
khu Quận Ủy Thanh Xuân,
quận Thanh Xuân, Hà Nội

0986653686 x x x x x x M M 6

116 Nguyễn Phú Hà 1972 x
Vĩnh 
Phúc

Công ty Hợp danh Kiểm toán
Việt Nam

Công ty Hợp danh Kiểm
toán Việt Nam- Số 17 Lô
C2, Khu đô thị Trung Yên,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội.

0902.226.786 x x x x x x M M 6

117 Nguyễn Thị  Hà 1979 x
Hải 
Dương

Công ty CP XDCT&ĐT

Công ty CP xây dựng công
trình và đầu tư 120. Số 622
Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia
Lâm, Hà Nội

0989206302 x x x x x x x Anh 8

118 Nguyễn Thị Thu Hà 1968 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán Đông
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán
Đông Dương - Số 306 Phố
Nguyễn Huy Tưởng- quận
Thanh Xuân- TP. Hà Nội

0914.280.594 x x x x x x M M 6
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119 Phạm Tôn Hà 1977 x
Quảng 
Ngãi

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
tài sản tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ bán đấu
giá tài sản tỉnh Lâm Đồng,
số 52 Đường Hải Thượng,
Phường 5 Thành phố Đà Lạt

0933,105,979 x x x x 4

120 Trần Thái Hà 1983 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Việt, Phòng 101, Tầng 3 ,
Nhà B1, Đơn nguyên 17, Số
94 Nguyễn Khánh Toàn,
Cầu Giấy, Hà Nội

0915,070,787 x x x x x x M M 6

121 Trần Thị Thu Hà 1987 x Hà Nam
Công ty TNHH Tư vấn kế toán
và kiểm toán Việt Nam

Phòng NV2, công ty TNHH
Tư vấn kế toán và Kiểm
toán Việt Nam - tầng 14 tòa
nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ
Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà
Nội

0983005795 x x x x x x x Anh 8

122 Trần Thu Hà 1982 x Hà Nội
Cty TNHH Kiểm toán tư vấn
Việt Nam

Số 560A, Nguyễn Văn Cừ,
P. Gia Thụy, Long Biên, Hà
Nội

0904001182 x x x x x x M M 6

123 Trần Việt Hà 1976 x Hà Nội Cty TNHH T&D

B503, Chung cư Botanic,
312 Nguyễn Thượng Hiền,
P.5, Q. Phú Nhuận, TP Hồ
Chí Minh

0908388945 x x x x x x M M 6

124 Võ Thanh  Hà 1980 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH MTV Thương
Mại- Dịch Vụ Tuấn Minh Kiệt

699/14 Hồng Bàng, Phường
6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

0908.778.895 x x x x x x x Anh 8

125 Vũ Hà 1976 x
Thái 
Bình

Công ty xây dựng và phát triển
nhà Hà Nội

Phòng 512, H1, Khu tập thể
Thành Công, Ba Đình, Hà
Nội

0985,776,899 x x x x x x x Anh 8

126 Bùi Thanh Hải 1980 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Kiểm toán Việt
Nhất

Công ty TNHH Kiểm toán
Việt Nhất, số 13 ngõ 6 Phố
Kim Đồng, Quận Hoàng
Mai, TP Hà Nội

0977,207,368 x x x Anh 4

127 Doãn Vũ Hải 1986 x
Thái 
Bình

Cty TNHH hương liệu và mỹ
phẩm M.S ở Hà Nội

188 Nguyễn Lương Bằng,
Đống Đa, Hà Nội

0903.294.614 x x x x x x x M 7

128 Đoàn Sơn Hải 1970 x
Khánh 
Hòa

Công ty CP Giám định - Thẩm
định Sài Gòn (SAIGONNAP)

14 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP
Hồ Chí Minh

0945,505,555 x x x M 3

129 Đoàn Thị Hồng  Hải 1984 x
Hưng 
Yên

Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Ngân Hàng TMCP Bắc Á -
Số 43 Tuệ Tĩnh- Hai Bà
Trưng- Hà Nội

0976.888.177 x x Anh 3

130 Đỗ Thị Hồng  Hải 1978 x Phú Thọ
Công ty Tài chính và Kiểm toán
Việt Nam

Công ty Tài chính và Kiểm
toán Việt Nam - Phòng 602
nhà A1, đường Nguyễn Cơ
Thạch, Từ Liêm, Hà Nội

0983.627.666 x x x x x M M 5

131 Lê Minh Hải 1983 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn tài chính Hà Nội

Công ty kiểm toán Facom,
số 120 Trần Quốc Hoàn,
Cầu Giấy, Hà Nội

0983088312 x x x x x x x M 7

132 Lê Thị Bích Hải 1985 x Quảng Trị Cty CP Thẩm định giá Đồng Nai

Cty CP Thẩm định giá Đồng
Nai, Số 42, Cách Mạng
Tháng 8, P. Quang Vinh,
Biên Hòa, Đồng Nai

0916291644 x x x 3

133 Lê Trung Hải 1975 x Phú Thọ
Chi nhánh Cty CP Thẩm định
giá Đông Á tại Đăk Lăk

Số 14 Tản Đà, phường Tân
Lợi, TP Buôn Ma Thuột,
Đăk Lăk

0932547679 x x x x x x x Anh 8

134 Nguyễn Đông Hải 1984 x Hưng Yên
Cty Kiểm toán và Định giá Việt
Nam

Số 2, Ngõ 250/2, Bùi Xương
Trạch, P. Khương Đình, Q.
Thanh Xuân, Hà Nội

0936005616 x x x 3

135 Nguyễn Hoàng  Hải 1978 x
Thanh 
Hóa

Công ty quản lý nợ và khai thác
tài sản NH TMCP An Bình

Công ty quản lý nợ và khai
thác tài sản NH TMCP An
Bình; tầng 2, 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội

0904802488 x x x x x x x M 7
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136 Nguyễn Thị Hải 1986 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế
toán và Kiểm toán (AAFC)

Cty TNHH Tư vấn Tài chính 
Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam, số 61, ngõ 82, phố
Chùa Láng, Phường Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

0977589845 x x x x x x x Anh 8

137 Nguyễn Văn Hải 1982 x Hà Nội
Công ty cổ phần cao ốc phương
Đông

B2202, chung cư Lotú
Gảden, số 36 Trịnh Đình
Thảo, Hòa Thạnh , Tân Phú,
TP. HCM

0903.355.180 x x x x x x x M 7

138 Nguyễn Vũ Hải 1986 x Hà Nam
Công ty CP tư vấn và thẩm định
giá doanh nghiệp

Phòng 716, CT2, khu đô thị
Bắc Linh Đàm, Đại
Kim,Hoàng Mai, Hà Nội

0916,428,728 x x x x x x x Anh 8

139 Nguyễn Xuân Hải 1985 x
Bình 
Định

Công ty TNHH thẩm định giá
Đại Việt

Công ty TNHH Thẩm định
giá Đại Việt, Tầng 3 số 96
Đinh Tiên Hoàng, Phường
1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ
Chí Minh

0903,043,036 x x x x x x x Anh 8

140 Nguyễn Xuân Hải 1981 x
Hải 
Dương

Công ty Cp tư vấn FTC 
16/8 C2 Kỳ Đồng, Phường
09, Quận 03, Tp Hồ Chí
Minh

0909,301,949 x x x x 4

141 Phan Thị Thu Hải 1965 x Đà Nẵng
Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá và dịch vụ Tài chính Đà
Nẵng

Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá và dịch vụ Tài
chính Đà Nẵng - 12 Trần
Phú - Quận Hải Châu - TP.
Đà Nẵng

0905.234.377 x M M 1

142
Trần Thị Giang
Hải

1987 x Nghệ An Cty TNHH Kiểm tóan ASCO

P903- Nhà B5, Khu kí túc xá 
Thăng Long- đường Cốm
Vòng. P. Dịch Vọng Hậu,
Cầu Giấy- Hà Nội

0979.791.889 x x 2

143 Văn Nam Hải 1976 x Cần Thơ
Công ty TNHH Kiểm toán Tư
vấn Đất Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Tư vấn Đất Việt - Số 2
Huỳnh Khương Ninh,
phường Đa Kao, quận 1, TP.
Hồ Chí Minh

0989.010.586 x x x x x x 6

144 Vũ Đình Hải 1980 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH kiểm tóan và kế tóan
Hà Nội CPA

số 3 Ngõ 1295 Giải Phóng,
Hà Nội

0983.991.265 x x 2

145 Vũ Hồng  Hải 1982 x
Nam 
Định

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Số 26, ngõ 43, ngách 112
đường Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Hà Nội

0982668898 x x x x x x x Anh 8

146 Nguyễn Việt Hành 1973 x
Quảng 
Bình

Công ty TNHH Kiểm Tóan
ASCO

103 Hai Bà Trưng, Đồng
Hới, Quảng Bình

0918.465.111 x x x x x x x Anh 8

147 Lê Đức Hạnh 1983 x Hà Nội
Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán
và Tư vấn UHY

Phòng NV3, Công ty TNHH
Dịch vụ Kiểm toán và Tư
vấn UHY, Tầng 9 Tòa nhà
HL, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu
Giấy, Hà Nội

0902227923 x x x x x x x Anh 8

148
Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

1985 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Thẩm định giá
Hà Nội

Công ty TNHH Thẩm định
giá Hà Nội; 74 Cù Chính
Lan, Khương Mai, Thanh
Xuân, Hà Nội

01656088126 x x x x x x x Anh 8

149
Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

1985 x Nghệ An
Tổng Công ty CP Vật tư nông
nghiệp Nghệ An

Tổng Công ty CP Vật tư
nông nghiệp Nghệ An - Số
98 Nguyễn Trường Tộ, TP.
Vinh, Tỉnh Nghệ An

0915.454.756 x x x x x x x Anh 8

150
Nguyễn Thị Thúy
Hạnh

1986 x Bắc Ninh
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán Hà Nội

Số 6, Ngõ 112 Đê La Thành,
Phương Liên, Đống Đa, Hà
Nội

0976098680 x x x x x 5

151
Nguyễn Thụy Ngọc
Hạnh

1983 x TP HCM
Công ty CP thẩm định giá và bán 
dấu giá tài sản Nước Việt

Công ty CP thẩm định giá và
bán dấu giá tài sản Nước
Việt, P 227, Tòa nhà 33A
Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0972,852,323 x x x x x x x Anh 8

152 Nguyễn Văn Hạnh 1981 x Hà Nam
Cty TNHH Thương mại Đầu tư
và Xây dựng Hưng Thi

Phạm Thị Thanh Thủy,
Công ty mua bán Nợ và Tài
sản tồn đọng của doanh
nghiệp, 6A Trần Quốc Toản,
Hoàn Kiếm, Hà Nội (Nhờ
chuyển Nguyễn Văn Hạnh)

0916640455 x x 2
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153 Nguyễn Xuân Hạnh 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP Thiết bị Công nghệ
CEVT

Nguyễn Thị Thu Hiền,
phòng Giao dịch Âu Cơ,
Ngân hàng TMCP Đại
Dương, số 33 Âu Cơ, Tây
Hồ, Hà Nội

0904626005 x x x x x x x Anh 8

154 Từ Quỳnh  Hạnh 1961 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn Thăng Long - T.D.K

Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn Thăng Long -
T.D.K; số 23 phố Đỗ Quang,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội

0904366866 x x x x x x M M 6

155 Trần Đức Hạnh 1985 x
Vĩnh 
Phúc

Công ty TNHH Thẩm định giá
và dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc

Trần Trung Học, Phó GĐ
công ty TNHH Thẩm định
giá và dịch vụ tài chính
Vĩnh Phúc, số 5 đường
Nguyễn Trãi, Liên Bảo,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

0913000697 x x x x x x x Anh 8

156 Võ Đức Hạnh 1987 x
Quảng 
Bình

Ban thẩm đinh, Tổng công ty tài
chính cổ phần dầu khí Việt Nam

Ban thẩm đinh, Tổng công
ty tài chính cổ phần dầu khí
Việt Nam, Số 22 Ngô
Quyền, Hoàn Kiềm, Hà Nội

0982,135,645 x x x x x x x Anh 8

157
Daniel Jonathon
Hayden

1975 x Úc
Công ty TNHH CBRE (Việt
Nam)

Công ty TNHH CBRE (Việt
Nam) - Phòng 1201, Tòa
nhà Mê Linh Point, số 2
Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908.089.639 x 1

158 Dương Thị Hằng 1984 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn Thăng Long - T.D.K

Phòng 308, C2 Khu tập thể
Quân đội, ngõ 558 Nguyễn
Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

0984.826.568 x 1

159 Đào Thị  Hằng 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP Đại Dương Việt
Lưu Thành Trung, SỐ 20A
phố Hạ Đình, Thanh Xuân,
Hà Nội

0904,780,772 x x x x x x M M 6

160 Đòan Thu Hằng 1982 x
Thái 
Bình

Cty  TNHH Kiểm tóan An Phú
Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi
Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

0913.363.136 x x x x x x M M 6

161 Lê Thanh  Hằng 1978 x Long An
Công ty CP thông tin và thẩm
định giá miền Nam

Số 650 đường Võ Văn Kiệt,
phường 1, quận 5, TP. Hồ
Chí Minh

0908.498.508 x x x x x x x Anh 8

162 Nguyễn Thị Hằng 1985 x
Bình 
Định

Công ty CP Giám định và Thẩm
định EXIMVAS

Công ty CP Giám định và
Thẩm định EXIMVAS - Số
32 Xô Viết, Nghệ Tĩnh,
phường 19, quận Bình
Thạnh, TP Hồ Chí Minh

0979220485 x x x x x x x Anh 8

163 Phan Thị Hằng 1984 x
Thái 
Bình

Cty CP Khoa học Công nghệ và
Thương mại Anh Linh

Cty CP Khoa học Công nghệ
và Thương mại Anh Linh, số
812 Đường Láng, Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

0982000746 x x x x x 5

164 Trần Thị Thu Hằng 1981 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Một thành viên
Thời trang FENO

Số nhà 73A ngõ 81/24/47
Lạc Long Quân, Cầu Giấy,
Hà Nội

0988,599,459 x x x x x 5

165 Bùi Thị Thùy Hân 1987 x
Hải 
Phòng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
Nam

Phòng Kiểm toán nội bộ,
Ngân hàng TMCP Quốc tế
Việt Nam (VIB), tầng 8, tòa
nhà Viettower, 198B Tây
Sơn, Đống Đa, Hà Nội

0983880410 x x x x x x x Anh 8

166 Hồ Xuân Hè 1982 x Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân
Việt

Phòng 2003, tòa nhà
SAKURA, số 47 Vũ Trọng
Phụng, Quận Thanh Xuân,
Hà Nội

0904,677,636 x x x x x x M M 6

167 Đặng Diệu Hiền 1979 x
Hưng 
Yên

Công ty CP thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội

Phòng Thẩm định giá -
Công ty CP thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội -
37 Lý Thường Kiệt, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0936.627.979 x x x 3

168 Đặng Ngọc  Hiền 1983 x
Thừa 
Thiên 
Huế

Cty TNHH Kiểm tóan Tư vấn
Tài chính DNP

Cty TNHH Kiểm tóan Tư
vấn Tài chính DNP,243/16
Chu Văn An, Phường 12,
Quận Bình Thạch, TP.HCM

090739.877 x x x x x x x Anh 8

169 Đặng Thu Hiền 1973 x Hà Nội Công ty CP Công nghiệp Bitech 
Phóng 201, nhà N05, tổ 13,
khu 5,3 ha, Dịch Vọng- Cầu
Giấy- Hà Nội

0913.557.947 x x M 2
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170 Lê Thị Thu Hiền 1987 x Phú Thọ
Công ty TNHH MTV Quan rlys
nợ và khai thác tài sản SeaBank
(Seabank AMC)

Số nhà 32, ngõ 28A, Phố Hạ
Đình, Phường Thanh Xuân,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

0987,585,645 x x x x x Anh 6

171 Nguyễn Ngọc Hiền 1982 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Bất động sản
Xuân Cầu

Số 16 phố Nguyễn Huy Tự,
phường Bạch Đằng, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0982715800 x x x x x x x Anh 8

172 Nguyễn Thái Hiền 1976 x Đà Nẵng Cty CP TĐG IVC Việt Nam
15 Trần Thánh Tông,
Phường 15, Q.Tân Bình,
TP.HCM

903642469 x x x x x x x M 7

173
Nguyễn Thị Thu
Hiền

1981 x
TP Hồ
Chí Minh

Cty TNHH CBRE Việt Nam

Cty TNHH CBRE Việt
Nam, Phòng 1201, Tòa nhà
Mê Linh Point, số 2 Ngô
Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh

0908566981 x x x x x x x M 7

174
Nguyễn Thị Thu
Hiền

1982 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Savills Việt Nam
Tầng 18 tòa nhà Fideco, 81-
85 Hàm Nghi, Bến Nghé,
Quận 1, HCM

0908887575 x x x x x x x M 7

175 Phạm Hữu Hiền 1987 x
TP Hồ
Chí Minh

Cty CP Tư vấn và Thẩm định giá
Đông Nam

số 312/32/1 Âu Dương Lân,
Phường 3, Quận 8, TP Hồ
Chí Minh

0988088110 x x x x x x x Anh 8

176 Phạm Tuấn Hiển 1987 x Nghệ An
Trung tâm điện toán truyền số
liệu KVI (VDC I)

Ban Kinh doanh dịch vụ
Wifi VDC 1, tầng 11, nhà
Internet, lô 2A, làng Quốc tế
Thăng Long, Dịch Vọng
Cầu Giấy HN

0915844415 x x x x x x x Anh 8

177 Phạm Văn Hiện 1964 x Nam Định
Cty CP Định giá và Dịch vụ Tài
chính Việt Nam

Cty CP Định giá và Dịch vụ
Tài chính Việt Nam, Số 36
phố Kim Đồng, P. Gia Cẩm,
TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

0903400996 x Anh 2

178 Lê Văn Hiệp 1981 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Tư vấn Thuế, Kế
tóan & Kiểm tóan AVINA-IAFC

Phòng 12A03, Tầng 13, tòa
Sunrise, D11, Trần Thai
Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

0912.177.999 x x x x x x x Anh 8

179 Ngô Hữu Hiệp 1987 x Hà Tây
Công ty Cổ phần Thẩm định giá
Thế Kỷ - CENVALUE

Công ty Cổ phần Thẩm định
giá Thế Kỷ-CENVALUE -
Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ,
phường Trung Hòa, quận
Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

0983.627.633 x x x x x x x Anh 8

180 Nguyễn Mạnh Hiệp 1985 x
Hưng 
Yên

Công ty TĐG Địa ốc Á Châu tại
Hà Nội

Phòng 404 nhà CT2- Chung
cư Bắc Linh Đàm, Hoàng
Mai, Hà Nội

0982,040,385 x x x x x x x Anh 8

181 Hà Trung  Hiếu 1977 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Phòng Tư vấn TCDN, Công
ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương
Việt Nam; tầng 17 tòa nhà
Vietcombank, 198 Trần
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

0968729725 x x x x x x x M 7

182 Lâm Sâm Hiếu 1979 x
Hậu 
Giang

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ
Lâm Gia

102, Châu Văn Liêm,
phường 1, TP Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang

0939007788 x x x x x x x Anh 8

183 Nguyễn Trọng Hiếu 1986 x
TP Hồ
Chí Minh

Cty CP Giám định Thẩm định
Sài Gòn

Cty CP Giám định Thẩm
định Sài Gòn, số 14 Nguyễn
Đình Chiểu, P. Đa Kao,
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

0903986690 x x x x x x x M 7

184 Phạm Trung  Hiếu 1984 x
Hải 
Dương

Cty TNHH chứng khóan CIMB-
vinashin

Cty TNHH chứng khóan
CIMB- vinashin, Tầng 1 ,
34T, Trung Hòa, Nhân
Chính

0126.312.5335 x x x x x x x Anh 8

185 Lê Thị Thanh Hoa 1985 x
Thanh 
Hóa

Cục Quản lý giá
Cục Quản lý giá, 28 Trần
Hưng Đạo, Hà Nội

0906228185 x x x M 3

186 Lữ Thị Hoa 1969 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
APEC

Cty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn APEC, Số 19, ngách
5/281, Tam Trinh, Q. Hoàng
Mai, Hà Nội

0912576225 x x M M 2
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187 Nguyễn Khánh Hoa 1983 x Nghệ An
Công ty CP sản xuất và thương
mại Vinh Quang

Công ty CP sản xuất và
thương mại Vinh Quang, Số
9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà
Nội

0912,561,661 x x x x x x M M 6

188
Nguyễn Thị Mai
Hoa

1983 x Hà Nội
Công ty Hợp danh Kiểm toán
Việt Nam

Công ty Hợp danh Kiểm
toán Việt Nam- Số 17 Lô
C2, Khu đô thị Trung Yên,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội.

0932.327.347 x x x x x x M M 6

189
Nguyễn Thị Quỳnh
Hoa

1985 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Jones Lang
LaSell Việt Nam

Công ty TNHH Jones Lang
LaSell Việt Nam- Phòng
902, Tầng 9, Tòa nhà Sun
Red River 23 Phan Chu
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0934.571.357 x x 2

190 Trần Quỳnh Hoa 1986 x Nam Hà
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam

Tầng 11 Tòa nhà Sky
Tower, 88 Láng Hạ, Đống
Đa, Hà Nội

0978,006,613 x x 2

191 Đặng Thị Hòa 1986 x
Hải 
Dương

Cục Quản lý Công sản - BTC
Số 12, ngõ 51 Đức Phong,
Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc,
Hải Dương

0902,116,786 x x x x x x x Anh 8

192 Ngô Trung Hòa 1981 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Thẩm định giá
AAA

P405, Khu đô thị Trung
Văm, Từ Liêm, Hà Nội

0947,552,639 x x 2

193 Nguyễn Thanh Hòa 1986 x
Nam 
Định

Cty TNHH Tư vấn Tài chính và
Đầu tư Nguồn lực Việt

Số 37 phố Trần Cao Vân,
phường Phố Huế, Quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội

0903058899 x x x x x x x M 7

194 Trần Hữu Hòa 1970 x Hà Tĩnh
Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam-CN Hà Nội

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam-CN Hà
Nội, 160 Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

0913097866 x x 2

195 Lê Thị  Hóa 1983 x
Hải 
Dương

Vietcapital Bank
số 7, ngõ 128. Phú Viên, Bồ
Đề, Long Biên, Hà Nội

0902.200.344 x x x x x x x Anh 8

196 Ngô Văn  Hoạch 1986 x
Bắc 
Giang

Công ty CP giám định- Thẩm
định Sài Gòn tại Đà Nẵng

Chi nhánh Công ty CP giám
định- Thẩm định Sài Gòn tại
Đà Nẵng- K134/24 Lê Hữu
Trác, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

0912.486.488 x x x x x x x Anh 8

197 Nguyễn Xuân Hoài 1983 x
Nam 
Định

Cty TNHH Kiểm toán Hồng Hà
Số nhà 162, đường Thạch
Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội

0915790468 x x x x x x x Anh 8

198 Hoàng Xuân Hoan 1969 x
Thanh 
Hóa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà
Nội

172/38/17 Âu Cơ, Tây Hồ,
Hà Nội

0903227066 x x x x x x x M 7

199 Nguyễn Lê Hoan 1982 x Phú Thọ
Công ty CP Định giá và dịch vụ
thương mại Đại Việt

Công ty CP Định giá và dịch
vụ thương mại Đại Việt - 07
lô C, cư xá Lạc Long Quân,
phường 5, quận 11, TP. Hồ
Chí Minh

0989.014.015 x x 2

200 Nguyễn Huy Hoàng 1975 x Hà Nội
Trung tâm DVụ bán đấu giá tài
sản - Sở Tư Pháp Hà Nội

Số 14, ngách 105/34 Phố
Yên Hòa, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội

0913564730 x x x x x x x Anh 8

201 Nguyễn Huy Hoàng 1984 x Nghệ An
Công ty Luật TNHH Lê và Liên
danh

Số 4, lô 4C, đường Trung
Yên 1, Khu đô thị mới
Trung Yên, Phường Yên
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0978,056,688 x x 2

202 Phạm Lương Hoàng 1982 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam

Phòng 409, chung cư 57 Vũ
Trọng Phụng, phường
Thanh Xuân Trung, Quận
Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

0924.336.999 x x x x x x M M 6

203 Võ Thế Hoàng 1971 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán Tư
vấn Đất Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Tư vấn Đất Việt - Số 2
Huỳnh Khương Ninh,
phường Đa Kao, quận 1, TP.
Hồ Chí Minh

0903.737.831 x x x x x x 6
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204 Lê Văn  Hội 1979 x
Quảng 
Ngãi

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền trung 

644 Quang Trung, TP
Quảng Ngãi

0914.560.248 x x x x x x x Anh 8

205
Đoàn Thị Thúy
Hồng

1983 x Hà Nội
Công ty TNHH Thẩm định giá
Vinacontrol

54 Trần Nhân Tông, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0983,876,383 x x x x
Phá

p
5

206 Nguyễn Thị Huế 1985 x Nghệ An
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm
toán, kế toán và tư vấn Thuế
AAT

Công ty TNHH Dịch vụ
Kiểm toán, kế toán và tư vấn
Thuế AAT - Phòng 2407,
nhà 34 T, khu Đô thị mới
Trung Hòa, Nhân Chính,
Cầu Giấy, Hà Nội

0979.598.599 x x x x x x M M 6

207 Bùi Thị Nhân Huệ 1973 x
Quảng 
Ninh

Công ty CP Huy Phong

Coông ty CP Huy Phong, Sn
A3, ngõ 217 Đê La Thành,
Phường Ô chợ dừa, Đống
Đa, Hà Nội

0903,437,176 x x x x x x 6

208 Ngô Thị Hồng Huệ 1985 x
Hải 
Dương

Công ty Luật TNHH Đào và
Đồng nghiệp

Số 492 Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân, Hà Nội

0985,123,164 x x x 3

209
Phạm Thị Thanh
Huệ

1984 x
Ninh 
Bình

Cty TNHH chứng khóan CIMB-
vinashin

Cty TNHH chứng khóan
CIMB- vinashin, Tầng 1 ,
34T, Trung Hòa, Nhân
Chính

0904.091168 x x x x x x x Anh 8

210 Lã Mạnh Hùng 1975 x Hà Nam
Công ty CP Giám định Thẩm
định Sài Gòn (SAIGONAP)

Công ty CP Giám định
Thẩm định Sài Gòn
(SAIGONAP)- Số 34 Huyền
Trân Công Chúa, phường 8,
TP. Vũng Tàu

0909.500.979 x x x Anh 4

211 Lại Văn Hùng 1977 x Bắc Ninh
Cty TNHH Kiểm tóan và Kế
tóan AVINA- IAFC

P918,No 10, Bán Đảo Linh
Đàm, Hà Nội

0912.191.512 x x x x x x M M 6

212 Lê Mạnh Hùng 1984 x Hà Nội
Công ty Hợp danh kiểm toán
Việt Nam

Số 17, Lô 2C - KĐT Trung
Yên, Phường Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội

0973,242,686 x x x 3

213 Mai Văn Hùng 1985 x
Thanh 
Hóa

Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Số 10 ngõ 101 Đào Tấn,
Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà
Nội

0985734699 x x x x x Anh 6

214 Mai Việt Hùng 1983 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH dịch vụ kiểm
toán và tư vấn UHY

Tầng 9, tòa nhà HL Tower,
Ngoc 82 Duy Tân, Dịch
Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

0966,992,468 x 1

215 Nguyễn Đoan Hùng 1972 x
Nam 
Định

Công ty CP PCCC và Đầu tư xây
dựng Sông Đà

510 Đê La Thành, Cát Linh,
Hà Nội

0989168888 x x x x x x x M 7

216 Nguyễn Mạnh Hùng 1983 x Hà Nội
Công ty CP Định giá và Bán đấu
giá tài sản Nhân Thành

Công ty CP Định giá và Bán
đấu giá tài sản Nhân Thành;
Địa chỉ 19 Trần Phú, Ba
Đình, Hà Nội

0982855599 x x x x x x x Anh 8

217 Nguyễn Mạnh Hùng 1984 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán tư
vấn định giá ACC - Việt Nam

Số nhà 42, ngõ 123, Tổ 5,
Đường K4, Thị trấn Cầu
Diễn, Huyện Từ Liêm, TP
Hà Nội

0985,690,400 x x x x x x x Anh 8

218
Nguyễn Mạnh
Hùng

1978 x
Hải 
Dương

Cty CP tư vấn và dịch vụ Kỹ
thuật điện

P 101, %2 Đòan Thị Điểm,
Quốc Tử Gián, Đống Đa, Hà
Nội

0915.091.544 x x x x x x x Anh 8

219 Nguyễn Phi Hùng 1973 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn tài chính
kế toán và kiểm toán Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn tài
chính kế toán và kiểm toán
Việt Nam; số 61, ngõ 82 phố
Chùa Láng, Đống Đa, Hà
Nội

0972026999 x x x x x x x Anh 8

220 Nguyễn Quốc Hùng 1969 x
Nam 
Định

Cty TNHH Tư vấn Thuế, Kế
tóan & Kiểm tóan AVINA-IAFC

Phòng 12A03, Tầng 13, tòa
Sunrise, D11, Trần Thai
Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

0913.525.736 x x x x x x M M 6
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221 Nguyễn Văn Hùng 1961 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Tư vấn và Thẩm
định giá Hải Phòng

Cty TNHH Tư vấn và Thẩm
định giá Hải Phòng, số 72,
Trần Phú, P. Lương Khánh
Thiện, Q. Ngô Quyền, Hà
Nội

0916620526 x x x x x x M M

222 Phí Đặng Hùng 1979 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam, Chi nhánh Thành
Công

Số 8, ngõ 113 phố Yên Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội

0904153848 x x x x x x x M 7

223 Tăng Vũ Hùng 1979 x
Nam 
Định

Trường đào tạo và PTNNL
Vietinbank

P7, C9, Đại học Kinh tế
Quốc dân, Hà Nội

0912,724,488 x x x x x x x Anh 8

224 Trần Việt Hùng 1978 x Hà Nội Cty TNHH T&D

B503, Chung cư Botanic,
312 Nguyễn Thượng Hiền,
P.5, Q. Phú Nhuận, TP Hồ
Chí Minh

0918455028 x x x x x x x M 7

225 Vũ Thế  Hùng 1981 x Hà Nam
Cty TNHH kiểm tóan- Tư vấn
Thuế

phòng 202 Nơ 3, Hòang
Liệt, Hòang Mai, Hà Nội

0912.425.212 x x x x x x M M 6

226 Bùi Văn Huy 1983 x Hà Nội Công ty IDG Venture Việt Nam
Số nhà 177, Khương
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

0983,099,096 x x x x x x 6

227 Đặng Thái Huy 1972 x An Giang
Công ty CP Thẩm định giá
Hoàng Gia

Công ty CP Thẩm định giá
Hoàng Gia- 104/22 Mai Thị
Lựu, phường Đakao, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh

0903.900.169 x x x x x x x M 7

228 Hồ Bảo Huy 1980 x
Vĩnh 
Long

Công ty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam

Công ty CP Thông tin và
Thẩm định giá miền Nam -
Số 359, đường Nguyễn Trãi,
phường Cư Trinh, quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

0908.412.235 x x x 3

229 Phạm Đình Huy 1980 x
Hải 
Phòng

Công ty TNHH Thẩm định giá
AAA

Công ty TNHH Thẩm định
giá AAA - Số 2A, Ngõ Đoàn
Kết, Khâm Thiên, Đống Đa,
Hà Nội

0976.182.182 x x 2

230 Phạm Quang Huy 1981 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư
vấn thuế (ATC)

Công ty TNHH Kiểm toán -
Tư vấn thuế (ATC) - phòng
201, tầng 2, tòa nhà 262,
Nguyễn Huy Tưởng, Thanh
Xuân, Hà Nội

0914.171.646 x x x x x x Anh 7

231 Vũ Quốc  Huy 1987 x
Thái 
Bình

Trung tâm thẩm định tài sản
Ngân hàng TMCP An Bình

Trung tâm thẩm định tài sản
Ngân hàng TMCP An Bình;
Tầng 4, tòa 101 Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội

0977787654 x x x x x x x Anh 8

232 Bùi Ngọc Huyền 1982 x
Nam 
Định

Công ty CP tư vấn quản lý và
giải pháp doanh nghiệp

Phòng 2106, tòa nhà Thành
Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình,
Hà Nội

0904,605,257 x 1

233
Đỗ Thị Thanh
Huyền

1979 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng
Vương

Công ty TNHH Kiểm toán
Hùng Vương, Biệt thự số
12, Dãy 1A, Khu đô thị Mỹ
Đình, Từ Liêm, Hà Nội

0913,120,996 x x x x x x M M 6

234
Nguyễn Quang
Huyền

1973 x Hà Nam
Công ty CP Đầu tư và dịch vụ
Kho vận A+

Công ty CP Đầu tư và dịch
vụ Kho vận A+; Tầng 22,
Tòa nhà Techcombank, số
191 Bà Triệu, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0932.299.999 x x x x x x x M 7

235
Nguyễn Thanh
Huyền

1988 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thẩm định giá
Hà Nội

Công ty TNHH Thẩm định
giá Hà Nội, Số 74 Cù Chính
Lan, Khương Mai, Thanh
Xuân, Hà Nội

0982,089,217 x x x x x x x 7

236
Nguyễn Thị Thanh
Huyền

1982 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán và
Định giá Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán
và Định giá Việt Nam -
Tầng 11, số 165 Quan Hoa,
Cầu Giấy, Hà Nội

0984.778.523 x M M 1

237 Tạ Thu  Huyền 1976 x Hà Tây
Công ty TNHH phát triển công
nghệ tin học và thương mại Đại
Phú Tín

18C đường Bắc Hồng, tổ 83,
phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, TP. Hà
Nội

0982.399.359 x 1

238 Trịnh Thu Huyền 1984 x Hà Nam
Công ty TNHH Tư vấn kế toán
và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Tư vấn kế
toán và kiểm toán Việt Nam
(AVA); Tầng 14, tòa nhà
HH3, Khu đô thị Mỹ Đình,
Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

0976090199 x x x x x x x Anh 8
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239
Trương Thị Diệu
Huyền

1983 x Phú Thọ
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân
Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Nhân Việt; Số 10 ngõ 462,
đường Bưởi, phường Vĩnh
Phúc, Ba Đình, Hà Nội

0932740500 x x x x x x M M 6

240 Vũ Thanh Huyền 1982 x
Quảng 
Ninh

Cty TNHH MTV Thẩm định giá
Địa ốc Á Châu

54/34/11 Đường số 43, P.14,
Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí
Minh

0989775828 x 1

241
Vũ Thị Thanh
Huyền

1984 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán
APEC

Số 10/12 ngõ 68, Đường
Xuân Thủy, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

0986,019,192 x 1

242
Vũ Thị Thanh
Huyền

1983 x Hà Nội
Công ty CP Tư vấn- Dịch vụ về
tài sản- Bất động sản DATC

Công ty DCSC - Tầng 6, số
4 Ngõ Hàng Chuối I, Phố
Hàng Chuối, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

0914.366.883 x x x x x x x Anh 8

243 Trần Như Huỳnh 1983 x
Nam 
Định

Công ty CP Tập đoàn SSG
Công ty CP Tập đoàn SSG,
số 92 Nguyễn Văn Trỗi, P8,
Quận Phú Nhuận, HCM

0903962586 x x x x x x M M 6

244 Đàm Ngọc Hưng 1981 x
Hưng 
Yên

Công ty CP tư vấn và thẩm định
giá doanh nghiệp

Phòng 716, CT2, khu đô thị
Bắc Linh Đàm, Đại Kim,
Hoàng Mai, Hà Nội

0913,030,414 x x x x x x x Anh 8

245 Đào Duy  Hưng 1978 x
Bắc 

Giang
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân
Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Nhân Việt; Số 10 ngõ 462,
đường Bưởi, phường Vĩnh
Phúc, Ba Đình, Hà Nội

0986050579 x x x x x x M M 6

246 Đoàn Tiến  Hưng 1980 x
Vĩnh 
Phúc

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc
tế Unistars

Công ty TNHH Kiểm toán
Quốc tế Unistars - Phòng 9.9
Nhà A4 Làng Quốc tế Thăng
Long - Trần Đăng Ninh-
Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà
Nội

0989.193.533 x x x x x M M 5

247 Hoàng Quốc Hưng 1981 x Hà Nội Ngân hàng TMCP Quân Đội
Số 21, ngách 432/20, Phố
Đội Cấn, phường Cống Vị,
quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

0909.988.686 x x x x x x x Anh 8

248 Lê Văn  Hưng 1987 x Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm toán và kế
toán Hà Nội

Bác Lê Văn Hậu, số nhà 89,
đường Nguyễn Thị Minh
Khai, TP Vinh, Tỉnh Nghệ
An. (SĐT: 0383.844580)

0972940678 x x x x x x x Anh 8

249 Ngô Đức  Hưng 1975 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH Kiểm tóan và định
giá Việt Nam

21C Ngõ 90 Láng Hạ, Đống
Đa, Hà Nội

0988.491.888 x x x x x x x Anh 8

250
Đặng Thị Thanh
Hương

1984 x Nghệ An
Công ty CP Chứng Khoán Liên
Việt

Phòng 19, nhà D1, Tập thể
8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0983862492 x x x x x x x Anh 8

251 Đoàn Linh Hương 1983 x
Thái 
Bình

Cty Pricewaterhouse Coopers
Việt Nam

Bộ phận Tư vấn, Cty
Pricewaterhouse Coopers
Việt Nam, Tầng 16,
Keangnam Landmark 72,
Phạm Hùng, Hà Nội

0915901069 x x x x x x x M 7

252
Lê Thị Thiên
Hương

1973 x
Đồng 
Tháp

Cty TNHH Kiểm toán M&H

Cty TNHH Kiểm toán
M&H, số 23 Phùng Khắc
Khoan, P. Đa Kao, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh

0903315690 x x x x x x x M 7

253 Nguyễn Thị Hương 1978 x Hà Nội Công ty Cp Thái Đạt
Nguyễn Thị Hồi, Nhà số 9,
lô A khu 7,2ha Vĩnh Phúc,
Ba Đình, Hà Nội

0912,437,790 x x x x x x M M 6

254
Nguyễn Thị Thu
Hương

1977 x Hà Nam
Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế Unistars

Phòng 9.9, Tòa nhà A4,
Làng Quốc tế Thăng Long,
Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy,
Hà Nội

0975,231,926 x x x x x x x Anh 8

255
Nguyễn Thị Thu
Hương

1976 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Một thành viên
Thời trang FENO

Số nhà 73A ngõ 81/24/47
Lạc Long Quân, Cầu Giấy,
Hà Nội

0988,599,459 x x x 3
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256 Nguyễn Thu Hương 1987 x
Hải 
Phòng

Cty TNHH Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam

Cty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam,
Phòng 1401, tòa nhà 17T5,
Trung Hòa Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

0988280795 x x x x x x x Anh 8

257
Phan Thị Lan
Hương

1974 x Hà Tĩnh
Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam tại Hà Nội

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam tại Hà
Nội, 160 Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

0912273469 x x x x x x x Anh 8

258 Trịnh Thu Hương 1981 x
Hưng 
Yên

Cty Pricewaterhouse Coopers
Việt Nam

Cty Pricewaterhouse
Coopers Việt Nam, Tầng 16,
Keangnam Landmark 72,
Phạm Hùng, Hà Nội

0904517402 x x x x x x x M 7

259 Võ Thị Thu Hương 1964 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Kiểm Toán Tư
vấn Đất Việt

Công ty TNHH Kiểm Toán
Tư vấn Đất Việt - Số 2
Huỳnh Khương Ninh,
Phường Đakao, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh

0903.343.419 x x x x x x M M 6

260 Dương Thị Hường 1960 x
Nam 
Định

Phòng TCKTTK chi nhánh công
ty CP dịch vụ kỹ thuật viễn
thông tại Đà Nẵng

Phòng TCKTTK chi nhánh
công ty CP dịch vụ kỹ thuật
viễn thông tại Đà Nẵng; 657
Trần Cao Vân, Quận Thanh
Khê, TP Đà Nẵng

0905896897 x x x x x x M M 6

261 Đỗ Thị Thu  Hường 1982 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm tóan quốc gia
VIA

204-2012Cty TNHH Kiểm
tóan quốc tế Việt Nam

0914.341.352 x x x x x x x Anh 6

262 Nguyễn Thị  Hường 1986 x Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm toán và
Định giá Việt Nam, 

Công ty TNHH Kiểm toán
và Định giá Việt Nam, Tầng
11 tòa nhà Sông Đà, số 165
Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà
Nội

0944,155,886 x x x x x x x Anh 8

263
Nguyễn Xuân
Hường

1981 x
Bắc 
Giang

Công ty CP Chứng khoán Ngân
hàng Công thương Việt Nam

Phòng tư vấn tài chính
doanh nghiệp- Công ty CP
Chứng khoán Ngân hàng
Công thương Việt Nam - 49
Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh

0913.000.551 x x x x x x x M 7

264
Phạm Thị Thu
Hường

1985 x
Hải 
Dương

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm
toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ
Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán và Dịch vụ tin
học TP. Hồ Chí Minh -
Phòng 24.2 tầng 24 Tòa Nhà
VIMECO, Lô E9 - đường
Phạm Hùng, Hà Nội

0989.581.800 x 1

265
Griffiths Troydon
John

1961 x Úc Công ty TNHH Savills Việt Nam

Công ty TNHH Savills Việt
Nam - Lầu 18, tòa nhà
Fideco, 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

0933.276.663 x 1

266 Chu Ngọc Kiên 1984 x
Bắc 
Giang

Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam

Số 135/1/114, Nguyễn Hữu
Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh,
TP Hồ Chí Minh

0933,446,113 x x x x x x x Anh 8

267 Đỗ Cao Kiên 1988 x
Vĩnh 
Phúc

Cty TNHH Tư vấn Kế toán và
Kiểm toán Việt Nam

Cty TNHH Tư vấn Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam,
Tầng 14, Tòa nhà HH3,
Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà
Nội

0976377303 x x x x x x x Anh 8

268 Nguyễn Trung Kiên 1976 x
Quảng 
Ngãi

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền trung 

644 Quang Trung, TP
Quảng Ngãi

0987.115.787 x x x x x x x Anh 8

269
Nguyễn Trung
Kiên

1983 x
Hải 
Dương

Công ty kiểm toán và kế toán Hà
Nội

Công ty kiểm toán và kế
toán Hà Nội, Số 29, BT2,
Khu đô thị Bắc Linh Đàm,
Đại Kim, Hoàng Mai, Hà
Nội

0976,371,199 x x x x x x M M 6

270 Phạm Văn  Kiên 1974 x
Nam 
Định

Công ty CP TM&CN Sao Việt
Xóm 8 Thôn Thị Cấm, Xuân
Phương, Từ Liêm, Hà Nội

0912,083,338 x x x x x x x Anh 8

271 Võ Trọng  Kiên 1980 x Nghệ An
Công ty TNHH Tư vấn kế toán
AC

Phòng 606, Tòa nhà B,
chung cư C1, Tecco,
Phường Quang Trung, TP.
Vinh, Nghệ An

0934.475.778 x x x x x x x Anh 8

272
Nguyễn Trương
Ngọc Kim

1982 x
Kiên 
Giang

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền Nam

359 Nguyễn Trãi, Nguyễn
Cư Trinh, Q1, TP. HCM

0935.280.352 x x x x x x x Anh 8
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273
Hoàng Mạnh
Kương

1981 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn Tài chính Châu Á

Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn Tài chính Châu Á-
Phòng 1510, nhà CT2B Khu
đô thị Mỹ Đình II, Lê Đức
Thọ, Từ Liêm, Hà Nội.

0912.939.173 x x x x x x M M 6

274 Trịnh Tứ Kỳ 1972 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán
Asean

Phòng 502, nhà A5, khu tập
thể Tân Mai, phường Tân
Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

0989624689 x x x x x x M M 6

275 Trầm Quang Khải 1981 x An Giang
Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam

Phòng Thẩm định giá Tài
sản đặc biệt, Cty CP Thông
tin và Thẩm định giá miền
Nam, Số 359 đường Nguyễn
Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0976233332 x x x x x x x Anh 8

276 Trần Tấn  Khang 1983 x Bến Tre
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam

Số 16, đường 41, khu phố 7,
P. Hiệp Bình Chánh, Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh

0906662321 x x x x x x x Anh 8

277 Bùi Ngọc Khánh 1981 x Tây Ninh
Trung tâm thông tin tư vấn và
dịch vụ tài chính Vĩnh Long

Số 11, Hưng Đạo Vương,
Phường 1, Thành phố Vĩnh
Long, Tỉnh Vĩnh Long

0902,457,929 x x x x x x Anh 7

278 Đặng Ngọc  Khánh 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH tư vấn kế toán và 
kiểm toán Việt Nam

Công ty TNHH tư vấn kế
toán và kiểm toán Việt Nam,
Tầng 14, Tòa nhà HH3, Khu
đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ
Liêm, Hà Nội

0912,855,215 x x x x x x M M 6

279 Đặng Quốc Khánh 1986 x
Ninh 
Bình

Cty MBAMC
Cty MBAMC; tầng 4 tòa nhà 
số 195 Khâm Thiên, Đống
Đa, Hà Nội

0979662882 x x x x x x x Anh 8

280
Lương Thị Vân
Khánh

1984 x Sơn La
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà
Nội, chi nhánh Hà Nội (SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Hà Nội, chi nhánh Hà Nội
(SHB); 49 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0944776773 x x x x x x x Anh 8

281
Nguyễn Trung
Khánh

1980 x Hà Nội
Cty TNHH kiểm tóan quốc gia
VIA

tầng 2, số 97 Trần Quốc
Tỏan, Hòan Kiếm, Hà Nội

0912.536.788 x x x x x x M M 6

282 Phan Đăng Khánh 1980 x Hải Phòng Cty TNHH Kiểm toán ASCO
Số 6, Ngõ 63, đường Cầu
Đất, Q. Ngô Quyền, TP Hải
Phòng

0912489529 x x 2

283 Phạm Đăng Khoa 1982 x
Nam 
Định

Công ty CP SX&DVXNK Rau
quả Sài Gòn, Chi nhánh Bình
Dương

26 Nguyễn Ngọc Nhựt,
Phường Tân Quý, Quận Tân
Phú, TP. Hồ Chí Minh

0909.001.280 x x x x x x x M 7

284 Trần Mai Khoa 1978 x
Quảng 
Ninh

Công ty TNHH Kiểm toán KTV
Công ty TNHH Kiểm toán
KTV - Số 12 Hoàng Cầu -
Đống Đa - Hà Nội

0917.290.259 x x x x x M M 5

285 Doãn Hồ Lan 1981 x Hà Nội
Công ty TNHH MTV Quản lý
nợ và khai thác tài sản ngân
hàng TMCP An Bình

Công ty TNHH MTV Quản
lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng TMCP An Bình,
Tầng 2, tòa nhà Geleximco,
số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ
Dừa, Đống Đa, Hà Nội

0982,013,481 x x x x x x x M 7

286
Đặng Thị Hương
Lan

1984 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Thương mại Đầu tư
Long Á

Số 4, Ngách 58, Ngõ 344,
Ngọc Thụy, Long Biên, Hà
Nội

0906271774 x M M 1

287 Hoàng Thị Thu Lan 1977 x
Nam 
Định

Cục Quản lý Công sản - BTC
Cục Quản lý công sản, Bộ
Tài chính, Số 28 Trần Hưng
Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0982,110,977 x x x x x x x Anh 8

288 Lê Thị Ngọc Lan 1986 x Hà Nội Cty TNHH Hưng Định
Số nhà 57, Tổ 1, Miếu Thờ,
Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

0966047446 x x x x x x x Anh 8

289 Nguyễn Thị Lan 1959 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính kế toán và Kiểm toán
Nam Việt

Công ty TNHH Dịch vụ Tư
vấn Tài chính kế toán và
Kiểm toán Nam Việt; 29
Hoàng Sa, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

0913911529 x x x x x x M M 6
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290
Nguyễn Thị Ngọc
Lan

1978 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Thẩm định giá
và Tư vấn tài chính Việt Nam

Công ty TNHH Thẩm định
giá và Tư vấn tài chính Việt
Nam - Số 17B, ngách 19,
ngõ 273, đường Nguyễn
Khoái, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

0913.799.166 x 1

291 Lê Hải Lâm 1974 x
Nghệ 
An

Công ty CP Giám định, Thẩm
định Đông Nam Á

Công ty CP Giám định,
Thẩm định Đông Nam Á, số
1 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải
Phòng

0912607691 x x x x x x x Anh 8

292
Nguyễn Thành
Lâm

1974 x Hà Tây
Cty TNHH Kiểm tóan DTL- Chị
nhánh Hà Nội

P609 D11 Trần Thái Tông,
Cầu Giấy, Hà Nội

0904.518.080 x x x x x x M M 6

293 Hoàng Văn Liêm 1985 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế Unistars

Công ty TNHH Kiểm toán
quốc tế Unistars, Phòng
11.5, nhà A4 Làng Quốc tế
Thăng Long, Cầu Giấy, Hà
Nội

0972,631,304 x x x x x x x Anh 8

294 Nguyễn Thị Liên 1982 x
Hải 
Dương

Khối kiểm tra, , KSNB, Ngân
hàng TMCP Quân đội

Khối kiểm tra, , KSNB,
Ngân hàng TMCP Quân đội,
21 Cát Linh, Đống Đa, Hà
Nội

0988,286,869 x x x x x x x Anh 8

295 Đỗ Thị Liễu 1981 x
Ninh 
Bình

Cty CP tư vấn thiết kế kiến trúc
xây dựng Việt Nam

Phòng 505A Chung cư
huyện ủy Thanh Trì-Thị trấn
Văn Điển, Thanh Trì, Hà
Nội

0985570477 x x x x x x x Anh 8

296 Bùi Việt  Linh 1984 x Nghệ An
Công ty TNHH Thẩm định giá
và Tư vấn tài chính Việt Nam

Công ty TNHH Thẩm định
giá và Tư vấn tài chính Việt
Nam - Số 17B, ngách 19,
ngõ 273, đường Nguyễn
Khoái, quận Hai Bà Trưng -
Hà Nội

0912.848.393 x x Anh 3

297 Hoàng Mai Linh 1985 x Hà Nội
Công ty TNHH tư vấn thẩm định
và đầu tư công nghệ Gia Lộc

Số 12, ngách 36 Ngọc Chùa
Liên Phái, Phố Bạch Mai,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

0915,814,357 x x x x x x x Anh 8

298 Hoàng Trần Linh 1984 x Nghệ An
Công ty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân Chi nhánh Đà
Nẵng

Công ty TNHH Thẩm định
giá Hoàng Quân Chi nhánh
Đà Nẵng, Số 247 Đống Đa,
Quận Hải Châu, TP Đà
Nẵng

0945,054,285 x x x x x x x Anh 8

299 Lê Mạnh Linh 1984 x
Thái 
Bình

Công ty quản lý nợ và khai thác
tài sản NH TMCP An Bình

Công ty quản lý nợ và khai
thác tài sản NH TMCP An
Bình; tầng 2, 36 Hoàng Cầu,
Đống Đa, Hà Nội

0909889984 x x x x x x x M 7

300
Lương Thị Hoàng
Linh

1982 x
Quảng 
Nam

Công ty cổ phần tư vấn và Thẩm
định giá Đông Nam Á

8/20 Đường Nguyễn Đình
Chiểu, Phường 9, Đà Lạt,
Lâm Đồng

0983104161 x x x x x x x Anh 8

301 Nguyễn Hải Linh 1979 x Hà Nội
Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài
chính kế toán và kiểm toán Nam
Việt

Phòng 311, tầng 3, khu tập
thể ngõ 76 đường Nguyễn
Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà
Nội

0902284728 x 1

302
Nguyễn Phương
Linh

1987 x
Hải 
phòng

Ngân hàng TMCP Á châu
181 lô 7c Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng

0983.871.901 x x x x x x x Anh 8

303
Nguyễn Thị Diệu
Linh

1978 x Yên Bái Công ty TNHH Kiểm toán Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Việt - Số 94 Nguyễn Khánh
Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy,
Hà Nội

0988.613.678 x x x x x x M M 6

304 Phạm Tuấn Linh 1984 x Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại,
công nghiệp và dịch vụ 3S

Số 125 Triệu Việt Vương,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

0983,180,984 x x x x x x x M 7

305 Phan Phương  Linh 1983 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH Price Water house
cooper Việt Nam

Lầu 4, Sài Gòn Tower, 29
Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

0908.901.903 x x x x x x x Anh 8

306 Quách Thùy Linh 1984 x Phú Thọ
Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Phòng Phân tích Công ty
TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương
Việt Nam; tầng 17 tòa nhà
Vietcombank, 198 Trần
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

0983985885 x x x x x x x M 7
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307 Vũ Khánh Linh 1981 x Hà Nội
Chi nhánh công ty TNHH kiểm
toán và dịch vụ tin học TP Hồ
Chí Minh (AISC)

Chi nhanh công ty TNHH
kiểm toán và dịch vụ tin học
TP Hồ Chí Minh (AISC);
Phòng 24.2. tòa nhà
VIMECO, đường Phạm
Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

0918813883 x x x x x x M M 6

308 Lê Thị Loan 1975 x Nghệ An
Cty TNHH Trường ĐH Anh
quốc Việt Nam

Số 9, Ngõ 140, Ngách 1/2
đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

0913247575 x x x x x M M 5

309
Nguyễn Thị Mai
Loan

1982 x
Bắc 
Giang

Ở nhà
Thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ,
Huyện Từ Liêm, Hà Nội

0902094948 x x x x x x x Anh 8

310
Nguyễn Thị Phương
Loan

1987 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
Nam VIB

Tầng 8, Tòa nhà
Viettower,198B Tây Sơn,
Đống Đa, HN

0983.647.775 x x x x x x Anh 8

311 Vũ Thị  Loan 1985 x
Ninh 
Bình

Công ty CP Chứng khoán Ngân
hàng Công thương Việt Nam

Công ty CP Chứng khoán
Ngân hàng Công thương
Việt Nam; 306 Bà Triệu, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

0919792123 x x x x x x x Anh 8

312 Đoàn Văn Long 1973 x
Vĩnh 
Phúc

Cty TNHH Đại lý Thuế Việt
Nam

Cty TNHH Đại lý Thuế Việt
Nam, Phòng 907 Nhà N06
Trần Đăng Ninh, Dịch
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

0912255566 x x x x x x x Anh 8

313 Hà Minh Long 1979 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán
và Tư vấn UHY

Công ty TNHH Dịch vụ
Kiểm toán và Tư vấn UHY,
Tầng 9 Tòa nhà HL, Ngõ 82
Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

0913412472 x x x x x x M M 6

314 Hoàng Đức  Long 1984 x
Cao 
Bằng

Công ty TNHH TDG Việt Nam
Số 17, ngõ 189/81/13 Hoàng
Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

0904838395 x x x x x x x Anh 8

315 Lại Đình Long 1973 x Hà Nội
Chi nhánh phía Bắc - Công ty
TNHH thẩm định giá EIC Việt
Nam

Chi nhánh phía Bắc - Công
ty TNHH thẩm định giá EIC
Việt Nam - Tầng 1, số 173
Trung Kính, Cầu Giấy, Hà
nội

0913.260.803 x 1

316 Nguyễn Văn Long 1986 x Nghệ An
Công ty CP thẩm định giá Đồng
Nai

Công ty CP thẩm định giá
Đồng Nai, Số 42 Đường
CMT8, Phường Quang
Vinh, Tp Biên Hòa, Đồng
Nai

0982,030,826 x x x x x x x Anh 8

317 Phạm Kim Long 1983 x Hà Nội
Trung tâm DPAS-Cục Quản lý
công sản, Bộ Tài chính

Trung tâm DPAS-Cục Quản
lý công sản, Bộ Tài chính,
28 Trần Hưng Đạo, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0934473686 x x x x x x x Anh 8

318 Lê Quý Lộc 1984 x Hòa Bình
Công ty CP Vạn Phúc (Phòng
Dự án)

Phòng 104, Sn 30, Tổ 52,
Phường Dịch Vọng Hậu, Q.
Cầu Giấy, Hà Nội

0943553559 x x x x x x x Anh 8

319 Nguyễn Minh Lộc 1987 x Trà Vinh Công ty TNHH Savills Việt Nam
27 đường 2 phường Trường
Thọ, quận Thủ Đức, HCM

0933328634 x x x x x x x Anh 8

320 Phạm Tiến Lộc 1976 x
Nam 
Định

Cty CP Thẩm định giá và Dịch
vụ Tài chính Hà Nội

Cty CP Thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội,
37 Lý Thường Kiệt, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0983195758 x x x x x Anh 6

321 Phan Thị Lợi 1966 x Hà Nội
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm
toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ
Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán và Dịch vụ tin
học TP. Hồ Chí Minh -
Phòng 24.2 tầng 24 Tòa Nhà
VIMECO, Lô E9, đường
Phạm Hùng, Hà Nội

0986.911.166 x x x x x x 6

322 Nguyễn Thị Lụa 1977 x
Nam 
Định

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam-CN Hà Nội

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam-CN Hà
Nội, 160 Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

0988641789 x x 2

323 Đỗ Hoàng Luân 1980 x
Thanh 
Hóa

Công ty Cp giám định thẩm định
Miền Nam

179 Lý Nam Đế, Phường 7,
Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

0983,304,430 x x x x x x x Anh 8
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324 Vũ Thị Lý 1986 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm tóan BDO

Công ty TNHH Kiểm tóan
BDO; Tầng 20 tòa nhà
ICON4, 243A Đê La Thành,
Láng Thượng, quận Đống
Đa, Hà Nội

0987141310 x x x x x x x Anh 8

325
Nguyễn Thị Thanh
Mai

1984 x Hà Nội
Cty TNHH Kiểm toán và Định
giá SPT

Số 94-1B, Tổ dân phố 3, P.
Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà
Nội

0946266315 x x x x x x M M 6

326 Trần Thị Mai 1984 x Hà Nội
Chi nhánh công ty TNHH dịch
vụ tư vấn tài chính kế toán và
kiểm toán Nam Việt

Chi nhánh công ty TNHH
dịch vụ tư vấn tài chính kế
toán và kiểm toán Nam Việt;
Số nhà 15, ngõ 640 Đường
Láng, Hà Nội

0977,757,508 x x x x x x M M 6

327 Đỗ Xuân Mạnh 1985 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Thẩm định giá
Việt Nhất

Công ty TNHH Thẩm định
giá Việt Nhất, 139 Calmette,
Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

0979,559,886 x x x x x x x Anh 8

328 Nguyễn Tiến Mạnh 1983 x Hà Nội
Công ty TNHH Đại lý Thuế Việt
Nam

Công ty TNHH Đại lý Thuế
Việt Nam; phòng 907 nhà
NO6, Trần Đăng Ninh, Dịch
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0988262988 x x x x x x x M 7

329 Vũ Xuân Mạnh 1980 x
Hưng 
Yên

Công ty hợp danh kiểm toán
Việt Nam

Phòng 503, D4, Tập thể
Nam Đồng, Phường Nam
Đồng, Quận Đống Đa, Hà
Nội

0985,812,489 x x x x x x M M 6

330 Nguyễn Thị Mật 1960 x Yên Bái Sở Tài chính Yên Bái Sở Tài chính Yên Bái 0912558369 x x 2

331
Nguyễn Thị Thùy
Mây

1984 x Bắc Kạn
Công ty TP định giá và Dịch vụ
Tài chính Việt Nam

Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ,
Hà Nội

0912,961,788 x 1

332 Nguyễn Trà Mi 1986 x Hà Nội
Công ty TNHH Deloitte Việt
Nam

Công ty TNHH Deloitte
Việt Nam, Tầng 12A, Tòa
nhà Vinaconex, số 34 Láng
Hạ, Đống Đa, Hà Nội

0983,912,688 x x x x x Anh 6

333 Hồ Bình Minh 1985 x Đà Nẵng
Ngân hàng TMCP Phát triển TP
Hồ Chí Minh

Phòng Thẩm định giá, Ngân
hàng TMCP Phát triển TP
Hồ Chí Minh, 25 Bis
Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Nghé, Quận 1
TP Hồ Chí Minh

0933,204,537 x x x x x x x Anh 8

334 Nguyễn Đức Minh 1981 x Hà Tây
Công ty CP định giá và DV Tài
chính Việt Nam

Công ty CP định giá và DV
Tài chính Việt Nam, số 3,
Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

0914,141,428 x x 2

335
Nguyễn Quang
Minh

1974 x
Vĩnh 
Phúc

Ngân hàng NN và PTNT Việt
Nam

Số 2, ngách 17, ngõ 560 phố
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên,
Hà Nội

0983429266 x x x x x x x Anh 8

336
Nguyễn Thị Bình
Minh

1956 x Hà Nội
Cty CP Thẩm định giá và Dịch
vụ Tài chính Hà Nội

Cty CP Thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội,
37 Lý Thường Kiệt, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0913520195 x x x M M 3

337 Phạm Công Minh 1977 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế PNT

Công ty TNHH Kiểm toán
quốc tế PNT; B17 Lô 19,
KĐT Định Công, Hoàng
Mai, Hà Nội

0988928712 x x x x x x M M 6

338
Phạm Thị Ngọc
Minh

1983 x
Thái 
Bình

Công ty CP tư vấn quản lý và
giải pháp doanh nghiệp

Công ty CP tư vấn quản lý
và giải pháp doanh nghiệp,
Tầng 21, P2106, Tòa nhà 57
Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

0903,438,283; 
0982,281,782

x 1

339 Trịnh Đức Minh 1980 x Hà Nam Công ty TNHH Kiểm toán MHD

Công ty TNHH Kiểm toán
MHD; số 3, C10, Khu Đô
thị mới Mỹ Đình 1, Xã Mỹ
ĐÌnh, Từ Liêm, Hà Nội

0983375529 x x x x x x M M 6

340 Vũ Thị  Minh 1983 x
Nam 
Định

Công ty CP đầu tư và thẩm định
giá PIV

Công ty CP đầu tư và thẩm
định giá PIV, Tầng 2 tòa nhà
Unimex, Số 201 Khâm
Thiên, Phường Thổ Quan,
Đống Đa, Hà Nội

x x x x x Anh 6
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341
Nguyễn Hoàng
Thảo My

1979 x Nghệ An

112 Lô B1, chung cư
phường 3, Phường 3, Quận
4, đường Khánh Hội, TP. Hồ 
Chí Minh

0983.338.444 x x x x x x M Anh 7

342 Trần Thị My 1987 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán ASCO
Số 19, ngõ 488, đường Trần
Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Hà Nội

0976259433 x x x x x x x Anh 8

343 Lưu Giang Nam 1979 x
Bắc 
Giang

Công ty CP Định giá và dịch vụ
tài chính Việt Nam

Công ty CP Định giá và dịch
vụ tài chính Việt Nam- Số 1,
ngõ 40, Nguyễn Thị Định,
Thanh Xuân, Hà Nội

0977.377.968 x x x 3

344 Nguyễn Minh Nam 1979 x
Tuyên 
Quang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và
phát triển Việt Nam- chi nhánh
Thành Đô

Phòng QHKHDN- Ngân
hành TMCP Đầu tư và phát
triển Việt Nam- Chi nhánh
Thành Đô- Số 463 Nguyễn
Văn Linh, Long Biên, Hà
Nội

0917.538.668 x x x x x x x M 7

345
Nguyễn Phương
Nam

1974 x Hà Nội
Công ty CP Tư vấn và dịch vụ
về tài sản Bất Động sản DATC

Công ty CP Tư vấn và dịch
vụ về tài sản Bất Động sản
DATC; số 4 ngõ Hàng
Chuối 1, Hà Nội

0976898998 x x x x x x x Anh 8

346 Nguyễn Tiến Nam 1984 x Hà Tĩnh
Công ty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam chi nhánh
Hà Nội

Số 125 Đốc Ngữ, Ba Đình,
Hà Nội

0989631327 x x x x x x x Anh 8

347 Nguyễn Thanh Nam 1974 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán Độc
lập Quốc gia Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán
Độc lập Quốc gia Việt Nam,
Số 112, ngõ 553, đường Giải
Phóng, Phường Giáp Bát,
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

0903,278,999 x x x x 4

348 Nguyễn Thành Nam 1984 x
Nam 
Định

Cty CP Quản lý Quỹ An Bình
Số 307, Nhà B7, Phố Tô
Hiệu, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu
Giấy, Hà Nội

0942390009 x 1

349 Nguyễn Thành Nam 1982 x Bắc Ninh
Cty TNHH Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam

Cty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam, P.
1401, Tòa nhà 17T5, Trung
Hòa-Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

0912752703 x x x x 4

350 Trần Đức Nam 1982 x Hà Nội
Cty CP Đầu tư và Thiết kế Thế
hệ mới

Số 3B, 40/28 Tô Vĩnh Diện,
Khương Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội

0988868999 x x x x x x x Anh 8

351 Đoàn Thị Ninh 1987 x
Hải 
Dương

Công ty Hợp danh Kiểm toán
Việt Nam

Công ty Hợp danh Kiểm
toán Việt Nam- Số 17 Lô
C2, Khu đô thị Trung Yên,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội.

0904.889.494 x x x x x x x Anh 8

352 Cù Thị Thu  Nga 1983 x Phú Thọ
Công ty CP Định giá và tư vấn
đầu tư quốc tế

Công ty CP Định giá và tư
vấn đầu tư quốc tế - Ngõ
39/1, Số nhà 1, Phố Linh
Lang, phường Cống Vị, Ba
Đình, Hà Nội.

0915.064.059 x x x Anh 4

353 Hoàng Khánh Nga 1982 x
Thanh 
Hóa

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam-CN Hà Nội

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam-CN Hà
Nội, 160 Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

0904265442 x x 2

354 Lê Huỳnh Nga 1983 x Cần Thơ
Công ty TNHH NN 01 thành
viên Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ

218/16B Trần Hưng Đạo,
phường An Nghiệp, quận
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

0979.796.663 x x x x x x M 6

355 Lê Thanh  Nga 1983 x Hà Tây
Cty TNHH đầu tư Thương Mại
Phong Hải

P506,H6, TT Thành Công,
Ba Đình, Hà Nội

0902.033.256 x x x x x x x M 7

356 Lê Thị Quỳnh Nga 1979 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn tài chính
CFA

Phòng 809, B5 Mỹ Đình 1,
Xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm, TP Hà Nội

0982612346 x x x x x x M M 6

357 Lê Thị Thanh Nga 1979 x Hà Nam
Trung tâm khai thác dữ liệu
quốc gia về tài sản nhà nước và
dịch vụ về tài sản

Nhà 14, ngõ 188 Lê Trọng
Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

0916,256,289 x x x x x x x Anh 8
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358 Lê Thị Thúy Nga 1984 x Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm Toán Tư
vấn Thủ Đô

Công ty TNHH Kiểm Toán
Tư vấn Thủ Đô - Lô 12 D4
Khu quận ủy Thanh Xuân-
Thanh Xuân- Hà Nội

0976.165.777 x x 2

359 Lưu Thúy Nga 1977 x
Hải 
Dương

Chi nhánh Cty CP Định giá và
DV Tài chính Việt Nam tại Hải
Phòng

Chi nhánh Cty CP Định giá
và DV Tài chính Việt Nam
tại Hải Phòng, số 25 đường
Nguyên Hồng, Phường Lam
Sơn, quận Lê Chân, TP Hải
Phòng

0915459908 x x x x x x x Anh 8

360 Nguyễn Thị Nga 1983 x Hà Nội
Tổng công ty hàng không Việt
Nam

Số 23, ngách 129, Xã Đàn 2,
Nam Đồng, Đống Đa Hà Nội

0912998421 x x x x x x x Anh 8

361
Nguyễn Thị Thanh
Nga

1979 x
Hải 
Phòng

Cty TNHH Kiểm tóan DTL- Chị
nhánh Hà Nội

P609 D11 Trần Thái Tông,
Cầu Giấy, Hà Nội

0912.317.044 x x x x x x x Anh 8

362 Nguyễn Thị Ngạn 1986 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán ASC
tại Hà Nội

P1006, Tòa nhà Công ty
Thanh Xuân, Mỗ Lao, Hà
Đông, Hà Nội

0989,841,462 x x x x x x x Anh 8

363 Cao Kim Ngân 1974 x Hà Nội
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
tài sản

Trung tâm dịch vụ bán đấu
giá tài sản, Số 2, Quang
Trung, Hà Đông, Hà Nội

0988020789 x x x x x x x M 7

364
Nguyễn Thị Phương
Ngân

1986 x Hà Nội
Công ty TNHH Jeunesse Toàn
Cầu Việt Nam

Số 84D, Ngõ Xã Đàn 2,
Nam Đồng, Đống Đa, Hà
Nội

0983,108,605 x x x x x x x Anh 8

365 Triệu Văn Nghị 1983 x Phú Thọ
Ban kiểm toán nội bộ- Tổng
công ty tài chính CP Dầu Khí
Việt Nam (PVFC) 

Ban kiểm toán nội bộ- Tổng
công ty tài chính CP Dầu
Khí Việt Nam (PVFC) - 22
Ngô Quyền - Hoàn Kiếm-
Hà Nội

0912.625.180 x x x x 4

366 Đỗ Nam Nghĩa 1985 x Hà Nam
Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại thương Việt
Nam

Phòng Tư vấn TCDN- Công
ty TNHH Chứng khoán
Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam- Tầng 17,
tòa nhà Vietcombank, 198
Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0912.614.567 x x x x x x x Anh 8

367 Nguyễn Duy Nghĩa 1982 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam

Số 221c, Tổ 19, Hoàng Văn
Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

0904813266 x x x x x x x Anh 8

368 Trần Dương Nghĩa 1981 x Nghệ An
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0903538539 x x x x x x M M 6

369 Huỳnh Văn  Ngoãn 1983 x Long An
Công ty CP Thẩm định giá E
Xim

Công ty CP Thẩm định giá E
Xim - Số 15 Nguyễn Kim,
phường 12, Quận 5, TP. Hồ
Chí Minh

0982.163.070 x x x x x x x Anh 8

370 Bùi Thị  Ngọc 1978 x Hà Nội Cty TNHH Định giá Hà Nội
P44, A8 Khu TT QĐ Bắc
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà
Nội

0989.077.435 x x x x x x M M 6

371 Đỗ Minh Ngọc 1981 x Hà Nội
Trường ĐH Tài chính- Quản trị
Kinh doanh

Khoa thẩm định giá -Trường
ĐH Tài chính- Quản trị
Kinh doanh- Cơ sở 2 Như
Quỳnh- Văn Lâm- Hưng
Yên

0902.287.369 x x x x x x x Anh 8

372 Lê Bảo  Ngọc 1986 x Hà Nội Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Ngân Hàng TMCP Bắc Á -
Phòng 503, Số 60 Lý Thái
Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0988.438.928 x x x 3

373 Lê Duy  Ngọc 1978 x
Quảng 
Nam

Công ty Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Toàn Cầu (GAFC)

Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn Tài chính Toàn
Cầu (GAFC) - Phòng
14B05, Tầng 14, Khu B,
Tòa nhà Indochina, Số 4
Đường Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đakao, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh

0909.787.228 x x x x x x x Anh 8
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374 Nguyễn Bích Ngọc 1982 x Hà Nội Cục Quản lý giá
Cục Quản lý giá, 28 Trần
Hưng Đạo, Hà Nội

0912536662 x 1

375 Nguyễn Hồng Ngọc 1984 x Hà Nội
Công ty CP thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội

Công ty CP thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội -
37 Lý Thường Kiệt, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0912.952.809 x x x 3

376 Nguyễn Kim Ngọc 1983 x Phú Thọ Công ty TNHH Kiểm toán MHD
Số 3 - C10 Khu đô thị Mỹ
Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm,
Hà Nội

0978,215,216 x x x x x x x Anh 8

377 Nguyễn Tuấn  Ngọc 1980 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Kiểm toán
Immanuel

Số 17, ngõ 371 La Thành, Ô
CHợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

0902142988 x x x x x x M M 6

378 Tô Hải Nguyên 1982 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH tư vấn và thẩm
định giá Hải Phòng

Số 72 (Số mới) Trần Phú,
Ngô Quyền, Hải Phòng

0989,093,103 x 1

379 Hàn Thị  Nguyệt 1981 x
Thanh 
Hóa

Công ty Tài chính và Kiểm toán
Việt Nam

Công ty Tài chính và Kiểm
toán Việt Nam; Phòng 602
nhà A1, đường Nguyễn Cơ
Thạch, Mỹ Đình Từ Liêm,
Hà Nội

0982196250 x x x x x x M M 6

380 Lê Thị Nguyệt 1987 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá địa ốc Á Châu

Phòng Thẩm định tài sản,
tầng 4, tòa nhà 32B-34 Tôn
Đức Thắng, phường Cát
Linh, Đống Đa, Hà Nội

0978947847 x x x x x x x Anh 8

381 Nguyễn Thị Nguyệt 1978 x Nghệ An
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế
Trung ương

P7, Ngách 5/21 Phố Hoàng
Tích Trí, Tập thể Kim Liên,
Hà Nội

0912,505,188 x x x 3

382
Nguyễn Thị Minh
Nguyệt

1983 x
Hải 
Phòng

Cty TNHH Kiểm toán và Dịch
vụ tin học TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Kiểm toán và
Dịch vụ tin học TP Hồ Chí
Minh (AISC), Phòng 24.2,
Tòa nhà VIMECO, Đường
Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà
Nội

0983297869 x x x x x x x Anh 8

383
Nguyễn Thị Như
Nguyệt

1986 x Hà Tĩnh
Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh
Hà Nội

BP Tín dụng cá nhân- ACB
Hà Nội- 184-186 Bà Triệu-
Hai Bà Trưng- Hà Nội

0983.855.360 x x x x x x x Anh 8

384
Nguyễn Thị Như
Nguyệt

1981 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Deloitte
Tầng 18 tòa nhà Times
Square 22-36 Nguyễn Huệ,
Q1, TP.HCM

0917.355.539 x x x x x x M M 6

385 Trần Thị Nguyệt 1974 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm
toán, Kế toán và Tư vấn Thuế
AAT

Công ty TNHH Dịch vụ
Kiểm toán, Kế toán và Tư
vấn Thuế AAT - P2407 -
Tòa nhà 34T - Khu ĐTM
Trung Hòa, Nhân Chính,
quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0912.321.044 x 1

386
Nguyễn Thị Thanh
Nhàn

1980 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán, tư
vấn tài chính và đầu tư Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán,
tư vấn tài chính và đầu tư
Việt Nam, Số 17, ngõ 71
Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

0915,060,019 x x x 3

387 Trần Thanh Nhàn 1981 x Cần Thơ
Công ty CP thông tin và thẩm
định giá Tây Nam Bộ

Công ty CP thông tin và
thẩm định giá Tây Nam Bộ,
số 299 đường 30/4. Phường
Xuân Khánh, Quận Ninh
Kiều, Tp Cần Thơ

0988,422,652 x 1

388 Trịnh Thị  Nhàn 1984 x
Nam 
Định

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam-CN Hà Nội

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam-CN Hà
Nội, 160 Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

0903223869 x 1

389 Lê Hồng Nhật 1984 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm Toán và
Tư vấn Tài chính Việt Nam

Thôn 4, Xã Yên Sở, huyện
Hoài Đức, Hà Nội

0988.919.881 x x x x Anh 5

390 Trần Văn Nhị 1976 x
Bình 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán Quy
chuẩn

Số 101/50B12 Tân Hóa,
Phường 14, Quận 6, TP Hồ
Chí Minh

0932,096,989 x x 2
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391 Nguyễn Văn Nhiên 1978 x
Vĩnh 
Long

Công ty TNHH MTV Quản lý
nợ và Khai thác tài sản ngân
hàng TMCP Công Thương Việt
Nam

Tầng 5, số 126 Đội Cấn,
phường Đội Cấn, Ba Đình,
Hà Nội

0938,003,006 x x x x x x x Anh 8

392 Nguyễn Thanh  Nhớ 1983 x
Bình 
Đinh

Cty TNHH Kiểm tóan và dịch vụ 
Tin học TP.HCM

59/2 Bùi Thị Xuân, P.5, Q.
Tân Bình, TP. HCM

0903.021.498 x x x x x x x Anh 8

393
Nguyễn Hồng
Nhung

1980 x Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại và
Giao nhận Vận Tải Đại Sơn

P 101 nhà E, chung cư
Vinaconex2, ngõ 43 Phùng
Khoang, Trung Văn, Từ
Liêm, Hà Nội

0988122126 x x x x x x M M 6

394
Phạm Thị Phương
Nhung

1981 x
Thái 
Bình 

Công ty TNHH Kiểm toán Đại
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán
Đại Dương- Phòng 606 tòa
nhà N2A, Hoàng Minh
Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

0904.726.481 x x x x x x M M 6

395 Vũ Đức Oai 1964 x
Hưng 
Yên

Khoa Kinh tế phát triển, Học
viên Chính trị-Hành chính Khu
vực I

Khoa Kinh tế phát triển, Học 
viên Chính trị-Hành chính
Khu vực I, Số 15, Khuất
Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà
Nội

0904,265,101 x 1

396 Lê Thị Tú Oanh 1977 x Hà Nội Công ty TNHH Định giá Hà Nội
Số 10, ngách 3, ngõ 72, phố
Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội

0988.770.595 x x x x x x M M 6

397 Nguyễn Thị Oanh 1982 x Hà Nam Công ty TNHH Kiểm Toán Việt

Công ty TNHH Kiểm Toán
Việt - 94 Nguyễn Khánh
Toàn, phường Quan Hoa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội

0986.557.688 x x x 3

398 Nguyễn Ngọc Phan 1966 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Tư vấn và Thẩm
định giá Hải Phòng

Cty TNHH Tư vấn và Thẩm
định giá Hải Phòng, số 72,
Trần Phú, P. Lương Khánh
Thiện, Q. Ngô Quyền, Hà
Nội

0904390285 x x x x x x x Anh 8

399 Đặng Ngọc  Phấn 1978 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán và kế
toán Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm toán
và kế toán Hà Nội, Số 3
Ngoc 1295 Đường Giải
Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

0904,337,448 x x x x x x M M 6

400
Nguyễn Đình
Phong

1985 x Bắc Ninh
Công ty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân

Tầng 3, số 243 Cầu Giấy Hà
Nội

0904873859 x x x x x x x Anh 8

401 Nguyễn Huy Phong 1983 x
Hưng 
Yên

Cty CP Đầu tư Bảo Việt
Số nhà 112, Phố Vĩnh Hưng,
Hoàng Mai, Hà Nội

0909998588 x x x x x x x M 7

402 Trần Ngọc Phong 1978 x
Nam 
Định

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
Việt Nam

Phòng chính sách tài sản bảo
đảm HO, Ngân hàng TMCP
Kỹ thương Việt Nam
(Techcombank)

0904.532.104 x x x x x x x Anh 8

403 Hà Minh Phú 1980 x Phú Thọ Cty CP GD& TDG Thăng Long
3, Ngõ 122, Tổ Hà Vị 1, Thọ 
Xương, Bắc Giang

0913.513.189 x x x x x x x Anh 8

404 Lê Vĩnh  Phú 1979 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0906553535 x x x x x x M M 6

405 Phạm Văn  Phú 1979 x
Nam 
Định

Công ty CP Giám định &Thẩm
định Eximvas

Công ty CP Giám định
&Thẩm định EXIMVAS- Số
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 19, Quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

0903.161.982 x x x x x x x Anh 8

406 Lê Thị Minh Phúc 1984 x
Thanh 
Hóa

Trung tâm Tin học & Dịch vụ
Tài chính công Quảng Bình

Số 80 Trần Hưng Đạo -
Đồng Hới - Quảng Bình

0935.539.129 x x x 3

407 Võ Thanh  Phúc 1984 x
Hồ Chí
Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm
định giá VINACONTROL

Chi nhánh Công ty TNHH
Thẩm định giá
VINACONTROL - 115 Trần
Quốc Thảo, Phường 7, Quận
3, TP. Hồ Chí Minh

0937.691.955 x x x x x x x Anh 8

408 Nguyễn Thọ Phùng 1960 x Nghệ An
Công ty CP Chứng khoán Ngân
hàng Công thương Việt Nam

Công ty CP Chứng khoán
Ngân hàng Công thương
Việt Nam; 306 Bà Triệu, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

04.62780012 x x x x x x M M 6
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409 Bùi Tuấn Phương 1984 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán và
Định giá Việt Nam, 

Công ty TNHH Kiểm toán
và Định giá Việt Nam, Tầng
11 tòa nhà Sông Đà, số 165
Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà
Nội

0936081184 x x x x x x x M 7

410 Đào Thị Phương 1984 x
Hưng 
Yên

Cty CP Định giá và Dịch vụ Tài
chính Việt Nam

Số 50, Ngõ 2, Giảng Võ, Ba
Đình, Hà Nội

0904369067 x x x x x x x M 7

411 Đặng Việt Phương 1972 x Hà Tây
Công ty TNHH phát triển đầu tư
VPI

Số 389, Tổ 1, phường Phú
Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội

0983.270.272 x 1

412 Hoàng Văn Phương 1983 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm toán Vạn
An, Chi nhánh Hà Nội

Phòng 1601 tòa nhà
Momota, 151 Nguyễn Đức
Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

0976,197,090 x x x x x x x Anh 8

413 Mạc Thanh Phương 1981 x Phú Thọ
Công ty CP tư vấn và thẩm định
giá doanh nghiệp

Tổ 9, Phường Tân Lập,
Thành phố Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên

0913,240,181 x x x x x x x Anh 8

414 Mai Đình Phương 1978 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn tài chính
kế toán và Kiểm toán Việt Nam
AAFC

Công ty TNHH Tư vấn tài
chính kế toán và Kiểm toán
Việt Nam AAFC - Số 61 ngõ
82 phố Chùa Láng, phường
Láng Thượng, quận Đống
Đa, TP. Hà Nội

0913.077.729 x x x x x Anh 6

415 Nông Ngọc Phương 1984 x
Cao 
Bằng

Cty CP Thẩm định giá và Dịch
vụ Tài chính Hà Nội

Cty CP Thẩm định giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội,
37 Lý Thường Kiệt, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0904004984 x x x x 4

416 Ngô Văn Phương 1982 x Hà Nội Công ty TNHH CBRE Việt Nam

Công ty TNHH CBRE Việt
Nam, Tầng 6, BIDV Trần
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

0906,207,966 x x x x x 5

417
Nguyễn Mai
Phương

1981 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán Tư
vấn thuế (ATC)

Số 9, ngách 71/121 Tân Ấp,
Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

0904,152,861 x x x 3

418
Nguyễn Thị
Phương

1982 x Nghệ An
Công ty TNHH Thẩm định giá
EIC Việt Nam

Công ty TNHH Thẩm định
giá EIC Việt Nam - Số 4
Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh

0933.071.182 x M 1

419
Nguyễn Thị Diệu
Phương

1964 x
Thừa 
Thiên 
Huế

Công ty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân

Công ty TNHH Thẩm định
giá Hoàng Quân, 286 Huỳnh
Văn Bánh, Phường 11, Quận
Phú Nhuận, TP Hồ Chí
Minh

0903,992,858 x x x x 4

420
Nguyễn Thị Thúy
Phương

1973 x Nghệ An
Công ty CP giải pháp giáo dục
Việt Nam

Nhà số 2, Ngõ 316, Phố Lê
Trọng Tấn, phường Khương
Mai, quận Thanh Xuân, Hà
Nội

0904.411.721 x x x 3

421
Nguyễn Thu
Phương

1981 x Hà Nội
Cty Pricewaterhouse Coopers
Việt Nam

Cty Pricewaterhouse
Coopers Việt Nam, Tầng 4,
Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0914005836 x x x x x x x M 7

422 Phạm Lan Phương 1978 x
Hải 
Phòng

Công ty CP Giám định
Asiacontrol tại Hải Phòng

Công ty CP Giám định
Asiacontrol tại Hải Phòng.,
Số 25 Điện Biên Phủ, Ngô
Quyền, Hải Phòng

0935,868,778 x x x x x x x Anh 8

423 Phạm Thị  Phương 1984 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế
toán và Kiểm toán (AAFC)

Số 6 dãy A, ngõ 138 Phú
Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà
Nội

0915939215 x x x x x x x Anh 8

424 Tạ Minh  Phương 1982 x
Ninh 
Bình

Cty Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư
Tài chính Châu Á-chi nhánh Hà
Nội

Cty Kiểm toán và Tư vấn
Đầu tư Tài chính Châu Á-
chi nhánh Hà Nội, phòng
111, tầng 11, tòa nhà CT3,
Khu đô thị Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội

0912563637 x x x x x x M M 6

425 Trần  Phương 1983 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Dịch vụ
Acuatico Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ
Acuatico Việt Nam - Tầng
10, Tòa nhà Vinaconex, số
34 Láng Hạ, Hà Nội

0984.997.669 x 1
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426
Trần Thị Minh
Phương

1983 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm
Toán VIHA

Phòng 1318 - CT 5 - Đơn
Nguyên 3 - Khu đô thị Mỹ
Đình 2 - Từ Liêm - Hà Nội

0989.206.305 x x x M M 3

427 Vũ Minh Phương 1968 x Hà Tây
Cty CP Thẩm định giá và Dịch
vụ Tài chính Hà Nội

120 Ngõ Quan Thổ 1, Hào
Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội

0903227727 x x x x M M 4

428 Dương Thị Phượng 1987 x
Hưng 
Yên

Công ty CP DV Tổng hợp Đất
Việt

Số 39 ngách 108 ngõ Xã
Đàn 2, phường Nam Đồng,
quận Đống Đa, Hà Nội

0984491357 x x x x x x x Anh 8

429 Mai Thị Phượng 1981 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Tư vấn tài chính
kế toán và kiểm toán Việt Nam
ẦC

Số 61 ngõ 82 Phố Chùa
Láng, Phường Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

0914,752,456 x x x x x x x 7

430
Phạm Thị Kim
Phượng

1980 x
Lâm 
Đồng

Công ty TNHH Thẩm định giá
Hoàng Quân

Số 270 Huỳnh Văn Bánh,
Phường 11, Quận Phú
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0937,911,138 x 1

431 Diệp Năng Quang 1974 x Sài Gòn
Cty TNHH Phát triển Đô thị
Đông Bình Dương

61 Phan Văn Hân, P.17,
Quận Bình Thạnh, TP Hồ
Chí Minh

0908220696 x x x x 4

432 Đậu Hồng  Quang 1980 x Hà Nội
Tổng Cty Tài chính CP Dầu khí

Việt Nam
16 ngách 70/6 Ngọc Khánh,
Ba Đình, Hà Nội

0989.050.909 x x x 3

433
Nguyễn Hồng
Quang

1975 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn
ASEAN

Số 8, ngõ 108, phố Bùi
Xương Trạch, P. Khương
Đình, Q. Thanh Xuân, Hà
Nội

0903484484 x x x x x x x Anh 8

434 Phạm Minh Quang 1981 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán và
định giá Việt Nam

Ban Kiểm toán toán tài
chính, Công ty TNHH Kiểm
toán và định giá Việt Nam,
Tầng 11, tòa nhà Sông Đà,
số 165 Cầu Giấy, Hà Nội

0983,042,099 x x x 3

435 Trịnh Hồng Quang 1979 x Yên Bái
Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn tài chính Hồng Đức

Số nhà 108 tổ 39 phường
Khương Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội

0912,868,765 x x x x x x x Anh 8

436 Nguyễn Hồng Quân 1983 x Hà Nội
Công ty cổ phần Kiến Trúc VN-
SEE

P1907, CT1, Ngô Thị
Nhậm, quận Hà Đông, Hà
Nội

0946.537.688 x x x x x x x Anh 8

437 Phan Thanh Quân 1981 x
Quảng 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán-Tư vấn
Thuế

Cty TNHH Kiểm toán-Tư
vấn thuế, Phòng 201, tầng 2,
Tòa nhà 262, Nguyễn Huy
Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

0983612181 x x x x x x M M 6

438 Vũ Văn Quân 1985 x Hà Nam
Công ty CP thẩm định giá và đầu
tư tài chính Việt Nam

Công ty CP thẩm định giá và
đầu tư tài chính Việt Nam -
P401 - ĐN 11 - Nhà B1 -
118 Nguyễn Khánh Toàn -
Cầu Giấy - Hà Nội

0968.762.666 x x x 3

439 Nguyễn Thị Quế 1981 x
Nghệ 
Anh

Công ty CP Đầu tư phát triển
môi trường SFC Việt Nam

Phòng 304, CĐ 5 ĐN 1, Mỹ
Đình II, Từ Liêm, Hà Nội

0985566319 x x x x x x M M 6

440 Dương Ngọc Quý 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP thẩm định ASIAN
Công ty CP thẩm định
ASIAN, Số 510 Đê La
Thành, Đống Đa, Hà Nội

0947,758,368 x x x x x x x Anh 8

441
Phùng Thị Minh
Quý

1983 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Kiểm tóan BDO

Công ty TNHH Kiểm tóan
BDO; Tầng 20 tòa nhà
ICON4, 243A Đê La Thành,
Láng Thượng, quận Đống
Đa, Hà Nội

0988424505 x x x x x x x Anh 8

442 Lại Minh Quyên 1986 x Hà Nam
Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Công ty TNHH Chứng
khoán NHTMCP Ngoại
Thương Việt Nam; tầng 17
tòa nhà Vietcombank, 198
Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0933666037 x x x x x x x M 7
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443
Huỳnh Xuân
Quyền

1985 x
Quảng 
Ngãi

Cty CP Tư vấn va Thẩm định giá
Đông Nam Á

666/14/15 đường 3/2 P.14,
Q.10 Tp.HCM

0909.475.594 x x x x x x x Anh 8

444
Nguyễn Nhân
Quyền

1982 x Long An
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà
TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển
nhà TP. Hồ Chí Minh
(HDBank), Phòng Thẩm
định giá, Lầu 3 - Tòa nhà
HD Tower, Số 25 bis
Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

0938.300.096 -
0909.300.096

x x 2

445
Nguyễn Hoàng
Quyết

1983 x Hà Tĩnh
Cty TNHH Kiểm tóan FAC tại
Đồng Nai

D3, tổ 7 Khu 5, An bình,
Biên Hòa, Đồng Nai

0938.627.459 x x x x x x x Anh 8

446 Nguyễn Hữu Quyết 1984 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm Toán và
Tư vấn Tài chính Việt Nam

Thôn 3, Xã Yên Sở, huyện
Hoài Đức, Hà Nội

0906.008.478 x x Anh 3

447 Nguyễn Văn Quyết 1981 x Hà Nội
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán Hà Nội

Số 4, ngách 34, ngõ 252,
phố Tây Sơn, Trung Liệt,
Đống Đa, Hà Nội

0983008610 x x x 3

448 Phạm Thúy Quỳnh 1986 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Phòng Tư vấn TCDN, Công
ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương
Việt Nam; tầng 17 tòa nhà
Vietcombank, 198 Trần
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

0983997795 x x x x x x x Anh 8

449 Tạ Như Quỳnh 1988 x Lào Cai
Doanh nghiệp tư nhân Tiến
Trường

331 đường Khánh Yên,
Phường Phố Mới, Tp Lào
Cai

0975902779 x x x x x x x Anh 8

450 Võ Thị Như Quỳnh 1983 x Nghệ An Cty TNHH Tư vấn Kế toán AC 
Căn hộ F9, chung cư số 96,
Định Công, P. Phương Liệt,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội

0996696969 x x x x x x x Anh 8

451 Nguyễn Tiến Siêm 1976 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán
ASCO

Phòng 201, nhà A7, Phường
Kim Giang, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội

0914,373,863 Anh 1

452 Đặng Thái Sơn 1981 x Hà Tĩnh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn A&C

Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn A&C, Số 1-3
Sông Đáy, Phường 2, Quận
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

0982,399,921 x x 2

453 Lê Huy  Sơn 1987 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế
toán và Kiểm toán (AAFC)

Cty TNHH Tư vấn Tài chính 
Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam, số 61, ngõ 82, phố
Chùa Láng, Đống Đa, Hà
Nội

0974549687 x x x x x x x Anh 8

454 Mai Anh Sơn 1984 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Tư vấn và Kiểm toán
Quốc tế

Số 30, ngõ 153, phố Ô Cách,
Q. Long Biên, Hà Nội

0977866418 x x 2

455 Ngô Duy Sơn 1980 x Đà Nẵng
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0905234568 x x x x x x x Anh 8

456 Ngô Trường Sơn 1959 x Hà Nội
Ban Quản lý dự án An toàn giao
thông

Phòng Kỹ thuật và Giải
phóng mặt bằng, tầng 3, số 2
Nguyễn Công Hoan, Ba
Đình, Hà Nội

0983590819 x x x x M M 4

457 Nguyễn Hồng Sơn 1968 x
Nghệ 
An

Công ty TNHH Kiểm toán - tư
vấn thuế

Phòng 1006, chung cư 3B,
phố Phương Liệt, phường
Phương Liệt, Thanh Xuân,
Hà Nội

0912257837 x x x x x x M M 6

458 Nguyễn Hồng Sơn 1976 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Savills Việt Nam
Số 11 ngõ 466 đường La
Thành, Đống Đa, Hà Nội

0904269199 x x x x x x M M 6
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459 Nguyễn Trường Sơn 1986 x Hà Nam Cty MBAMC
Cty MBAMC; tầng 4 tòa nhà 
số 195 Khâm Thiên, Đống
Đa, Hà Nội

0977768658 x x x x x x x Anh 8

460 Nguyễn Trường Sơn 1978 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH TV DV Thuế
Phú Mỹ

124/7 Kp 5, Tam Hiệp, Biên
Hòa, Đồng Nai

0985740309 x x x x x x x Anh 8

461 Nguyễn Văn Sơn 1975 x
Quảng 
Nam

Cty CP tư vấn Tài chính và Giá
cả Quảng Nam

Cty CP tư vấn Tài chính và
Giá cả Quảng Nam, 30A
Hùng Vương, TP Tam Kỳ,
Tỉnh Quảng Nam

0983279455 x x x Anh 4

462
Phạm Nguyễn
Trường Sơn

1969 x
Bình 
Dương

Cty TNHH Kiểm toán U & I

Cty TNHH Kiểm toán U&I,
Lầu 1, Phòng 111, Số 123
Trương Định, P.7, Q.3, TP
Hồ Chí Minh

0913677667 x x x M M 3

463 Phạm Thị Sơn 1979 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán Hồng
Hà

Công ty TNHH Kiểm toán
Hồng Hà, Đơn nguyên 2,
cầu thang 3, KĐT Mỹ ĐÌnh,
xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

0983,027,779 x x x 3

464 Vũ Văn Sơn 1984 x
Nam 
Định

Công ty CP Xây dựng TSC

Số nhà 36, ngõ 192 đường
Kim Giang, Phường Đại
Kim, quận Hoàng Mai, Hà
Nội

0989.611.238 x x x x x x x Anh 8

465 Vũ Tiến Sỹ 1981 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm tóan tư vấn
Rồng Việt

Cty TNHH Kiểm tóan tư vấn
Rồng Việt, 202 Nguyễn Duy
Trinh, Bình Trưng Tây, Q2
TP.HCM

0919.693.588 x x x x x x x Anh 8

466 Bùi Thị Minh   Tâm 1973 x
Thái 
Bình

Công ty quản lý nợ và Khai thác
tài sản Ngân hàng Sài Gòn- Hà
Nội

P1103 E1 Nam Yên Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội

0989.668.858 x x x x x x x M 7

467 Đặng Thị Tâm 1976 x
Hồ Chí
Minh

Công ty Cổ phần Thông Thông
tin và thẩm định giá miền Nam

Công ty Cổ phần Thông tin
và thẩm định giá miền Nam -
359 Nguyễn Trãi, phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

0982.360.460 x x x M 3

468 Lê Thị Minh Tâm 1971 x Phú Thọ
Công ty CP Giám định EURO
CONTROL

Công ty CP Giám định
EURO CONTROL- Số 7 -
9/550 Bạch Đằng- Hai Bà
Trưng- Hà Nội

0933.868.168 x x x x x x x M 7

469 Nguyễn Minh Tâm 1982 x Bắc Ninh
Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm
định giá  Hoàng Quân, Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH
Thẩm định giá Hoàng
Quân, Hà Nội - Tầng 3 số
243 Cầu Giấy, Hà Nội

0982.113.696 x x x x x x x Anh 8

470 Trần Anh Tâm 1982 x Nghệ An
Chi nhánh Công ty TNHH kiểm
toán Nhân Việt tại HN

Chi nhánh Công ty TNHH
kiểm toán Nhân Việt tại HN,
Phòng 2003, tòa nhà
SAKURA, số 47 Vũ Trọng
Phụng, Quận Thanh Xuân,
Hà Nội

0988,63,61,68 x x x x x x M M 6

471
Trần Ngọc Thanh
Tâm

1986 x
Hồ Chí
Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm
định giá VINACONTROL

Chi nhánh Công ty TNHH
Thẩm định giá
VINACONTROL - 115 Trần
Quốc Thảo, Phường 7, Quận
3, TP. Hồ Chí Minh

0908.724.022 x x x x x x x Anh 8

472
Trần Thị Thanh
Tâm

1983 x
Nam 
Định

Tập đòan viễn thông quân đội
Viettel

Ngô Thị Chanh, tổ 10B
Thịnh Quang, Đống Đa, Hà
Nội

043.853.0853 x x x x x x x Anh 8

473 Ngụy Phan Tân 1983 x
Bắc 
Giang

Công ty CP Đầu tư và Thẩm
định giá PIV

Công ty CP Đầu tư và Thẩm
định giá PIV - Tầng 2, số
201, phường Ô Chợ Dừa,
quận Đống Đa, TP. Hà Nội

0983.086.167 x x x x x x M M 6

474 Trần Nhật Tân 1984 x
Vĩnh 
Phúc

Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt
Nam

Công ty TNHH Chứng
khoán NHTMCP Ngoại
Thương Việt Nam; tầng 17
tòa nhà Vietcombank, 198
Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0912894666 x x x x x x x Anh 8

475 Ngô Quang Tiến 1973 x
Vĩnh 
Phúc

Công ty TNHH tư vấn kế toán và 
kiểm toán Việt Nam (AVA)

Tầng 14, Tòa nhà HH3, Khu
đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ
Liêm, Hà Nội

0913,553,012 x x x x x x M M 6
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476 Nguyễn Minh Tiến 1970 x Hà Nam
Cty TNHH dịch vụ tư vấn Tài
chính Kế tóan và Kiểm tóan
Nam Việt

Cty TNHH dịch vụ tư vấn
Tài chính Kế tóan và Kiểm
tóan Nam Việt, 29 Hòang
Sa, Q.1, TP.HCM

0903.672.225 x x x x x x M M 6

477 Nguyễn Quang Tiến 1981 x Hà Nội
Công ty CP đầu tư và thẩm định
giá PIV

Số nhà 56 ngõ 194 Đội Cấn,
Hà Nội

0988,082,498 x x 2

478 Phạm Mạnh Tiến 1984 x
Bắc 
Giang

Cty Bảo hiểm MIC Thăng Long
Cty Bảo hiểm MIC Thăng
Long, Số 9 Liễu Giai, Ba
Đình, Hà Nội

0983097384 x x x x x x M M 6

479 Trần Lê Minh Tín 1973 x Đà Nẵng
Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà
Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà
Nẵng, số 01A Lý Thường
Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng

0903517715 x x x x x x x Anh 8

480 Bùi Thị  Tĩnh 1975 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH Tư vấn Thuế, Kế
tóan & Kiểm tóan AVINA-IAFC

Phòng 12A03, Tầng 13, tòa
Sunrise, D11, Trần Thai
Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

0979.293.888 x x x x x x M M 6

481 Nguyễn Ngọc Tỏa 1985 x Long An
Công ty CP Giám định &Thẩm
định Eximvas

Công ty CP Giám định
&Thẩm định EXIMVAS- Số
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 19, Quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

0913.939.883 x x x x x x x Anh 8

482 Nguyễn Tuấn Toàn 1976 x Bắc Ninh
Công ty CP thẩm định giá và đầu
tư tài chính Việt Nam (VFIA)

Công ty CP Thẩm định giá
và đầu tư tài chính Việt Nam
(VFIA), Phòng 401- DDN,
số 118 Nguyễn Khánh Toàn,
quận Cầu Giấy, Hà Nội

0906.192.156 x x x x x x M M 6

483 Đào Thanh  Tú 1981 x Hà Nam
Công ty TNHH Kiểm toán
ASCO

Công ty TNHH Kiểm toán
ASCO - Số 71 Hoàng Cầu,
phường Ô Chợ Dừa, Đống
Đa, Hà Nội

0982.911.511 x 1

484 Vũ Thị Thanh  Tú 1984 x
Bắc 
Giang

Công ty TNHH Tư vấn kế toán
và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Tư vấn kế
toán và kiểm toán Việt Nam
(AVA); Tầng 14, tòa nhà
HH3, Khu đô thị Mỹ Đình,
Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

0902220065 x x x x x x x Anh 8

485 Cấn Văn  Tuấn 1982 x Hà Nội
Cty CP Thương mại Dịch vụ và
Tư vấn Việt

Phòng 322 Nhà B1, Tập thể
Văn Chương, Đống Đa, Hà
Nội

0989135510 x 1

486 Chu Đức Tuấn 1982 x Bắc Ninh
Tập đoàn đầu tư phát triển Việt
Nam

Tầng 11, Tòa nhà Skycity A,
88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Nội

0996,208,686 x M 1

487 Đặng Anh   Tuấn 1980 x
Thái 
Nguyên

Công ty TNHH Đầu tư và
Thương Mại An Phát Thịnh

Phòng 504A, C5B Nam
Thành Công, Láng Hạ Đống
Đa, Hà Nội

0912661456 x x x x x x x Anh 8

488 Đoàn Anh  Tuấn 1979 x
Hải 
Phòng

Công ty CP Thương mại và
truyền thông Ngô Quyền

Số nhà 24, khu 30, ngõ 739
Nguyễn Văn Linh, Vĩnh
Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

0983335189 x x x x x x x Anh 8

489 Đỗ Văn Tuấn 1977 x
Hải 
Phòng

Công ty TNHH Tư vấn và thẩm
định giá Hải Phòng

Công ty TNHH Tư vấn và
thẩm định giá Hải Phòng,
72 Trần Phú, phường Lương
Khánh Thiện, Ngô Quyền,
Hải Phòng  

0912277736 x x x x x x x Anh 8

490 Hòang Anh Tuấn 1975 x Hà Nội
Cty TNHH chứng khóan CIMB-
vinashin

Cty TNHH chứng khóan
CIMB- vinashin, Tầng 1 ,
34T, Trung Hòa, Nhân
Chính

0919.987.316 x x x x x x x Anh 8

491 Lê Anh Tuấn 1979 x Hà Nội
Cty TNHH DVTVTCKT &
Kiểm tóan Nam Việt

15 Ngõ 640, đường Láng,
Đống Đa. Hà Nội

0912.228.654 x x x x x x x M 7

492 Nguyễn Anh Tuấn 1985 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn đầu tư Tài chính Châu Á
(FADACO)

Phòng 111, Tầng 11, toàn
nhà CT3, Khu đô thị Yên
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0966,892,268 x x x x 4
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493 Nguyễn Hồng Tuấn 1978 x
Vĩnh 
Long

Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam

Chi nhánh Cty CP Thông tin
và Thẩm định giá miền Nam
tại Cần Thơ, 49A1 KDC
91B, p. An Khánh, Q. Ninh
Kiều, TP Cần Thơ

0903133987 x x x x x x x Anh 8

494 Nguyễn Hữu Tuấn 1979 x
Hưng 
Yên

Cty CP Thẩm định giá và Đầu tư
Hà Nội

P605 nhà A, Khu Chung cư
An Sinh, Khu Đô Thị Mỹ
Đình I, Từ Liêm, Hà Nội

0973485868 x x x x x x x M 7

495
Nguyễn Quốc Việt
Tuấn

1979 x
Quảng 
Ngãi

Công ty TNHH Thẩm định và tư
vấn Việt (VASC)

Công ty TNHH Thẩm định
và tư vấn Việt (VASC), 229
Đồng Khởi, phường Bến
Nghé, Quận 1, HCM

0918041006 x x x x x x x Anh 8

496 Phạm Anh  Tuấn 1985 x
Hồ Chí
Minh

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Hội sở Ngân hành TMCP
Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
(Eximbank) - (Lầu 16) tòa
nhà Vincom Center, số 72
Lê Thánh Tôn, Phường Bến
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh. 

0983.895.609 x x x x x x x Anh 8

497 Phạm Minh Tuấn 1984 x
Hải 
Dương

Cty TNHH Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam

Cty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam,
Phòng 1401-17T5, Trung
Hòa Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

0976206456 x x x x x x x Anh 8

498 Phan Ngọc Tuấn 1984 x
Quảng 
Nam

Kho xăng dầu Khuê Mỹ thuộc
Tổng Kho xăng dầu Đà Nẵng

596/12 Hoàng Diệu, Hải
Châu, Đà Nẵng x x x x 4

499 Trần Minh Tuấn 1980 x Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn tài chính toàn cầu

Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn tài chính toàn cầu,
Phòng 14B05 Lầu 14, Tòa
nhà Indochina, Số 4 Đường
Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP
Hồ Chí Minh

0918,062,618 x 1

500 Trần Trọng Tuấn 1981 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn Thăng Long - TDK

Số 23, Phố Đỗ Quang, Cầu
Giấy, Hà Nội

0988,643,205 x x 2

501 Trần Văn Tuấn 1977 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán ASC

Phòng 2806, Tòa nhà Sông
Đà, Hà Đông, km số 10
đường Nguyễn Trãi, P. Văn
Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội

0947497377 x x M M 2

502 Nguyễn Ngọc Tuệ 1987 x
Thừa 
Thiên 
Huế

Cty TNHH Ernst & Young
tầng 28 tòa nhà Bitexco
Financial Tower, 2 Hải
Triêu, Q1, TP. HCM

0909.026.280 x x x x x x x M 7

503 Hoàng Thanh Tùng 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH tư vấn kế toán và 
kiểm toán Việt Nam

Số 128 Bùi Thị Xuân, Hai
Bà Trưng, Hà Nội

0904,516,336 x x x x x x M M 6

504
Khương Thanh
Tùng

1986 x Nam Định Cty Tài chính cổ phần Sông Đà

Cty Tài chính cổ phần Sông
Đà, Tầng 2, tòa nhà HH4
Sông Đà Twin Tower, Phạm
Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

0912597088 x x 2

505 Nguyễn Bá  Tùng 1985 x Hà Nội
Ngân hàng TMCP Ngọai thương
Việt Nam- Chi Nhánh Thành
Công

Ngân hàng TMCP Ngọai
thương Việt Nam- Chi
Nhánh Thành Công, Lô 3, Ô
4.1 CC đường Hòang Đạo
Thúy, Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

0906.141.382 x x x x x x x Anh 8

506 Nguyễn Văn Tùng 1985 x Hà Nội
Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn đầu tư Tài chính Châu Á
(FADACO)

Phòng 111, Tầng 11, toàn
nhà CT3, Khu đô thị Yên
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0986,163,868 x x x 3

507 Phạm Thanh  Tùng 1985 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn
tài chính kế toán và kiểm toán
(AASC)

Số 14Đ, ngách 67 Ngõ Gốc
Đề, Phường Hoàng Văn
Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

0908685615 x x x x x x M M 6

508 Trần Thanh Tùng 1984 x Long An
Cty CP Tư vấn dịch vụ về tài sản-
bất động sản DATC

13/36 Thành  Mỹ, Phường 8, 
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

0909297900 x x x x x x x Anh 8
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509 Nguyễn Ngọc Tuyền 1980 x Hà Nội
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn (A&C) tại Hà
Nội

Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
tại Hà Nội - Số 40 Giảng
Võ, Đống Đa, Hà Nội

0912.101.569 -
043.736.7879/4
02

x M M 1

510
Đặng Thị Hồng
Tuyến

1985 x
Thái 
Bình

Tổng công ty Tài chính Cổ phần
Dầu khí Việt Nam

Số 41, ngõ 470 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội

0983718968 x x x x x x x M 7

511 Phạm Văn  Tuyến 1976 x
Thái 
Bình

Công ty CP Tư vấn, dịch vụ tài
sản Bất động sản DATC

Số 35, ngách 107/60 ngõ
107 đường Lĩnh Nam,
Hoàng Mai, Hà Nội

0932617099 x x x x x x x M 7

512 Lê Thị  Tuyết 1983 x
Thanh 
Hóa

Công ty CP CONINCO Đầu tư
phát triển hạ tầng và tư vấn xây
dựng

Công ty CONINCO -
Housing, P501A số 4, Tôn
Thất Tùng, phường Trung
Tự, Đống Đa, Hà Nội

0984888982 x x x x x x x Anh 8

513 Nguyễn Thị  Tuyết 1979 x Nghệ An
Cty TNHH dịch vụ tư vấn Thuế
Trung Thành

2 Phan Bội Châu, Hòan
Kiếm, Hà Nội

0912.808.778 x x x x x x M M 6

514 Nguyễn Thị  Tuyết 1984 x Nghệ An
Công ty CP Thẩm định giá
Avalue Việt Nam

Công ty CP Thẩm định giá
Avalue Việt Nam - Tầng 8,
Số 99 Nguyễn Phong Sắc,
Cầu Giấy, Hà Nội

0989.838.584 x x x x 4

515 Nguyễn Thị   Tuyết 1987 x
Nam 
Định

Cty TNHH Kiểm tóan và Dịch
vụ tin học TP. HCM

P242, tòa nhà Vimeco,
Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà
Nội

0987.962.206 x x x x x x x Anh 8

516
Phan Thị Ánh
Tuyết

1978 x Hà Nội
Công ty TNHH Máy tính Tuấn
Phát 

Số 4 ngõ 9/21 Đào Tấn,
Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà
Nội

0936.360.123 x x x x x x M M 6

517 Vũ Ánh Tuyết 1986 x
Nam 
Định

Công ty CP tư vấn và thẩm định
giá Đông Nam Á

Số 666/14/15 đường 3/2,
Phường 14, Quận 10, TP Hồ
Chí Minh

0903,004,013 x 1

518 Nguyễn Minh Tứ 1983 x Hà Nam Công ty CP Xây dựng TSC
Phòng 402, Nhà Y9, Tập thể
ĐH Kinh tế quốc dân, TP.
Hà Nội

0947.688.604 x x x x x x x Anh 8

519
Nguyễn Minh
Thạch

1971 x
Lâm 
Đồng

Công ty TNHH Thẩm định giá
Năm thành viên

330 Điện Biên Phủ, Phường
17, Quận Bình Thạnh, TP
Hồ Chí Minh

0903,608,545 x 1

520 Lê Đức Thanh 1980 x
Nam 
Định

Cty TNHH Tư vấn và Quản trị
doanh nghiệp TTL

Số 4, Ngõ 31/7 Phan Đình
Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

0929262268 x x x x x x x Anh 8

521 Lê Thế Thanh 1980 x Hà Nam
Công ty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam;
Phòng 1401 Tòa nhà 17T5,
Trung Hòa, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

0912279123 x x x x x x M M 6

522 Mai Bình Thanh 1974 x
Nam 
Định

Cty TNHH dịch vụ Kiểm tóan và 
Tư Vấn UHY

tầng 9, tòa nhà HL, Ngõ 82,
đường Duy Tân, Cầu Giấy,
Hà Nội

0947.750.555 x x x x x x M M 6

523 Nguyễn Nhật Thanh 1982 x
Tiền 
Giang

Công ty CP Thẩm định giá và
đầu tư Sài Gòn Thái Dương

144/36/15 đường số 6,
phường Bình Hưng Hòa B,
quận Bình Tân, HCM

0987158077 x x x x x x x Anh 8

524
Nguyễn Quốc
Thanh

1978 x
Kiên 
Giang

Công ty CP Bất động sản Kiên
Giang

Công ty CP Bất động sản
Kiên Giang, Sô 06 Mậu
Thân, Phường Vĩnh Thanh,
Rạch Giá, Kiên Giang

0942,999,525 x x 2

525 Nguyễn Văn Thanh 1980 x
Thái 
Bình

Công ty CP tư vấn tài chính và
định giá toàn cầu

224 Hoàng Văn Thái,
Phường Khương Mai, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội

0917,517,888 ;
0904,613,468

x x x x x x x Anh 8
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526 Phạm Diệu Thanh 1986 x
Hưng 
Yên

Công ty CP Định giá và dịch vụ
tài chính Việt Nam (VVFC)

Công ty CP Định giá và dịch
vụ tài chính Việt Nam
(VVFC)- Số 3 Thụy Khê,
Tây Hồ, Hà Nội.

0988.086.083 x x x x x x x Anh 8

527 Phạm Thị  Thanh 1976 x
Hải 
Dương

Công ty CP Chứng khoán
Vincom

Căn hộ 44, số nhà 31 phố
Thi Sách, phường Ngô Thị
Nhậm, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

0917.394.319 x 1

528 Lê Minh  Thành 1969 x
Quảng 
Nam

Công ty TNHH Kiểm toán U&I

Lầu 1, Phòng 111 tòa nhà
SSP, số 123 Trương Định,
Phường 7, Quận 3, Tp Hồ
Chí Minh

0917,505,859 x x x 3

529 Nguyễn Đắc Thành 1967 x Bắc Ninh
Công ty TNHH Kiểm Toán và
Tư vấn Tài chính Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm Toán
và Tư vấn Tài chính Việt
Nam - P301 - Số 120, Trần
Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà
Nội

0913.037.615 x x x x M M 4

530
Nguyễn Long
Thành

1983 x Long An
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - 
Công ty Tư vấn dịch vụ về tài
sản Bất động sản DATC

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí
Minh - Công ty Tư vấn dịch
vụ về tài sản Bất động sản
DATC - 138 Nguyễn Thị
Minh Khai, phường 6, quận
3, TP. Hồ Chí Minh

0906.867.890 x x 2

531 Nguyễn Tiến Thành 1981 x
Tuyên 
Quang

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Thăng Long - TDK

Số 23 phố Đỗ Quang, Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0988503505 x x x x x x M M 6

532 Nguyễn Văn Thành 1979 x
Hải 
Phòng

Công ty CP đầu tư và thẩm định
giá Thăng Long

Công ty CP đầu tư và thẩm
định giá Thăng Long, Tầng
3, Tòa nhà Vinexad, số 9
Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0912,001,156 x 1

533 Phạm Trí Thành 1981 x Hà Nội
Công ty CP Chứng khoán
Mêkong

Công ty CP Chứng khoán
Mêkong, Số 61 Thái Thịnh
2, Phường Thịnh Quang,
Đống Đa, Hà Nội

0988,050,686 x x x x x x x Anh 8

534 Tô Xuân  Thanh 1966 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán
AVICO

Công ty TNHH Kiểm toán
AVICO; số 17 ngõ 4, phố
Trần Quý Kiên, Dịch Vọng,
Cầu Giấy, Hà Nội

0915936565 x x x x x M M M 6

535 Bùi Thị Ngọc Thảo 1981 x Nghệ An
Cty CP Giám định Thẩm định
Sài Gòn

Cty CP Giám định Thẩm
định Sài Gòn, số 14 Nguyễn
Đình Chiểu, P. Đa Kao,
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

0918505289 x x x x x x M M 6

536
Huỳnh Phương
Thảo

1979 x Phú Yên
Cty TNHH Kiểm tóan Tư vấn
Tài chính DNP- Văn phòng Đắk-
Lắk

Cty TNHH Kiểm tóan Tư
vấn Tài chính DNP,243/16
Chu Văn An, Phường 12,
Quận Bình Thạch, TP.HCM

0914.327.679 x x x x x x x Anh 8

537
Lê Thị Phương
Thảo

1982 x
Tp Hồ
Chí Minh

Công ty TNHH Môi Giới Hàng
Hải Tiên Phong

248 Bùi Viện, phường Phạm
Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí
Minh

0909505509 x x x x x x x Anh 8

538 Ngô Phương Thảo 1967 x
Quảng 
Ngãi

Công ty TNHH thẩm định giá
Đại Việt

Công ty TNHH Thẩm định
giá Đại Việt, Tầng 3 số 96
Đinh Tiên Hoàng, Phường
1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ
Chí Minh

0903,194,339 x x x x x x M M 6

539 Trang Bích Thảo 1980 x Hà Nội
Cty CP Đầu tư và Thẩm định giá
Châu Á

Số nhà 8, ngách 71/132
Khương Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội

0904258008 x x x x x x M M 6

540
Nguyễn Mạnh
Thắng

1979 x
Hưng 
Yên

Cty TNHH chứng khóan CIMB-
vinashin

Cty TNHH chứng khóan
CIMB- vinashin, Tầng 1 ,
34T, Trung Hòa, Nhân
Chính

0906.042.042 x x x x x x x Anh 8

541 Nguyễn Ngọc Thắng 1978 x
Hưng 
Yên

Công ty CP Thẩm định giá và
Đầu tư Hà Nội

Phòng 203A4 Tập thể Giảng
Võ, Ba Đình, Hà Nội

0914.339.479 x x x x Anh 5

542 Nguyễn Văn Thắng 1975 x
Thừa 
Thiên 
Huế

Cty TNHH Thẩm định giá
Vinacontrol

Số 02, Nguyễn Chí Thanh,
Đà Nẵng

0914080331 x x x x x x x Anh 8
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543 Nguyễn Việt Thắng 1979 x Bắc Ninh Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
21 Tôn Đức Thắng, Phường
Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

0917,689,689 x x x x x x x Anh 8

544 Trần Trọng Thắng 1982 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán Đại
Dương

Phòng 503B5, Thanh Xuân
Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

0976961666 x x x x x x M M 6

545 Trần Văn Thắng 1983 x
Bắc 
Giang

Công ty TĐG Địa ốc Á Châu tại
Hà Nội

Tầng 4-32 Tôn Đức Thắng,
Đống Đa, Hà Nội

0936324368 x x x x x x x Anh 8

546 Vũ Đức Thắng 1982 x
Thái 
Bình

Công ty Cổ phần đầu tư và thẩm
định giá Việt Nam

Ngách 141/35 phổ Nam Dư,
phường Lĩnh Nam, quận
Hoàng Mai, Hà Nội

0936740787 x x x x x x x Anh 8

547 Lê Đức Thân 1979 x
Hưng 
Yên

Trường ĐH Tài chính Quản trị
Kinh Doanh

Phòng Quản trị Thiết bị,
Trường Đại học Tài chính
Quản trị Kinh doanh, Trưng
Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

0912323330 x x x x x x x Anh 8

548 Hoàng Văn Thiện 1972 x
Hải 
Phòng

Công ty CP Thiết kế Kiểm toán
AAC

Lý Phương Duyên, khoa
Thuế, Hải Quan- Học viện
Tài chính, Đông Ngạc, Từ
Liêm, Hà Nội

0906,308,811 x x x x x x x Anh 8

549 Lê Thị Thịnh 1981 x
Quảng 
Nam

Quỹ đầu tư Phát triển TP Đà
Nẵng

Quỹ đầu tư Phát triển TP Đà
Nẵng, số 01A, đường Lý
Thường Kiệt, Đà Nẵng

0933561537 x x x x x x x Anh 8

550 Nguyễn Đức Thịnh 1986 x Hà Nội Công ty TNHH Savills Việt Nam
Công ty TNHH Savills Việt
Nam- 41A Lý Thái Tổ, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

0974.347.786 x x x x x x x Anh 8

551 Đinh Văn Thọ 1956 x Hà Tĩnh
Trung tâm tư vấn tài chính công
thuộc Sở Tài chính - Hà Tĩnh

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh,
số 01 đường Cao Thắng, TP
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0982217052 x x x x x x M M 6

552 Lê Đức Thọ 1985 x
Quảng 
Bình

Công ty TNHH Thẩm định giá
&Tư vấn tài chính Việt Nam

Công ty TNHH Thẩm định
giá &Tư vấn tài chính Việt
Nam - Số 17B ngách 19, ngõ
273, Nguyễn Khoái, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0904.371.682 x 1

553
Nguyễn Thị Hương
Linh  Thoại

1985 x Đắk Lắk
Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá Miền trung tại Đắc LắK

644 Quang Trung, TP
Quảng Ngãi

0902.366.244 x x x x x x x Anh 8

554 Nguyễn Ngọc Thông 1984 x Phú Thọ
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán Hà Nội

Số nhà 51, cụm 4, Tổ 8,
Phường Phú La, Hà Đông,
Hà Nội

01662279886 x x Anh 3

555
Nguyễn Thiện
Thông

1980 x Nghệ An
Công ty cổ phần Mỹ Khê Việt
Nam

Công ty cổ phần Mỹ Khê
Việt Nam, Tầng 2 tòa nhà
VINAHUD, Trugn Yên,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội

0983,631,235 x x x x 4

556 Đặng Minh Thu 1983 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán
ASCO

Công ty TNHH Kiểm toán
ASCO - 71 Hoàng Cầu,
phường Ô Chợ Dừa, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội

0904.464.997 x M M 1

557 Nguyễn Thị Thu 1961 x TP HCM
Công ty CP thẩm định giá và bán 
dấu giá tài sản Nước Việt

Ngõ 3B số nhà 214 Đặng
Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

0903,814,214 x x x x x x x Anh 8

558 Nguyễn Thị Hà Thu 1984 x Phú Thọ
Công ty CP giám định
EUROCONTROL

Công ty CP giám định
EUROCONTROL, số 9/550
Bạch Đằng, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

01696590609 x x x x x x x Anh 8

559 Vũ Văn Thuấn 1979 x
Thái 
Bình

DN tư nhân KD-DV Nam Thái
Hưng

DN tư nhân KD-DV Nam
Thái Hưng, Số 20/12 Đường
số 2, Phường Tân Kiểng,
Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

0922,246,789 x x x x x x x Anh 8
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560 Lê Đức Thuận 1981 x Hà Nội
Công ty CP Thẩm định giá
Avalue Việt Nam

Công ty CP Thẩm định giá
Avalue Việt Nam - Tầng 8,
Số 99 Nguyễn Phong Sắc,
Cầu Giấy, Hà Nội

0937.273.666 x x x 3

561 Phan Văn Thuận 1980 x Nghệ An
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Thăng Long-TDK

Cty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn Thăng Long-TDK, Số
23 Phố Đỗ Quang, Cầu
Giấy, Hà Nội

0904378878 x x x x M M 4

562 Trần Văn  Thuận 1985 x
Quảng 
Ngãi

Cty CPDV đấu giá Trung Nam,
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

36 Giải Phóng, Tân Lợi,
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0935.533.132 x x x x x x x Anh 8

563 Nguyễn Thị Thục 1977 x Bắc Ninh
Cty CP Thẩm định giá và dịch
vụ Tài chính Hà Nội

37 Lý thừơng Kiệt, Hòan
Kiếm, Hà Nội

0936.996.848 x x x x x x x Anh 8

564
Cao Nguyễn Ngọc
Thủy

1986 x
Bình 
Định

Cty CP Tư vấn va Thẩm định giá
Đông Nam Á

6B đường 85, P Tân Quy,
Q.7, TP.HCM

0909.999.405 x x x x x x x Anh 8

565
Dương Thị Thu
Thủy

1984 x
Quảng 
Nam

Công ty CP Thẩm định giá
Chuẩn Việt

Số 163 Trần Huy Liệu,
Phường 8 Quận Phú Nhuận,
TP Hồ Chí Minh

0986,196,286 x x x x x x x Anh 8

566
Đặng Thị Phương
Thủy

1985 x
Quảng 
Bình

Cty CP tư vấn dịch vụ về tài sản
bất động sản DATC

P2012,CT4C, KĐT Xa La,
Hà Đông, Hà Nội

0902.248.737 x x x x x x x Anh 8

567 Đòan Thu  Thủy 1975 x
Thái 
Bình

Cty TNHH Kiểm tóan Thủ Đô 1/91/68 Cầu Giấy, Hà Nội 0936.365.666 x x x 3

568 Đỗ Thị  Thủy 1981 x
Nam 
Định

Công ty TNHH Kiểm toán và
định giá Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán
và định giá Việt Nam, Tầng
11, tòa nhà Sông Đà, Số
165, Đường Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội

0904,040,481 x x 2

569 Đỗ Thị Thu Thủy 1984 x Hà Nội
Cty Tài chính TNHH MTV
Công nghiệp Tàu thủy

Phòng Tín dụng trong ngành-
Cty Tài chính TNHH MTV
Công nghiệp Tàu thủy, 120
Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

0912759789 x x x x x x x Anh 8

570 Lê Thị Thanh  Thủy 1972 x Hà Nam
Cty TNHH Kiểm tóan và định
giá Việt Nam

14 Ngõ 39 Nguyễn Phúc
Lai, Hà Nội

0902.218.812 x x x x x x x Anh 6

571 Mạc Đức Thủy 1985 x
Hải 
Dương

Cty Quản lý Nợ và khai thác tài
sản Ngân hàng TMCP Quân đội
(MB AMC)

Cty Quản lý Nợ và khai thác
tài sản Ngân hàng TMCP
Quân đội (MB AMC), Tầng
4, số 195 Khâm Thiên,
phường Thổ Quan, Q. Đống
Đa, TP Hà Nội

0966326789 x x x 3

572 Mai Thanh Thủy 1986 x
Nam 
Định

Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam

số 1 ngõ 143 Đội Cấn, Ba
Đình, Hà Nội

0986739993 x x x x x x x M 7

573
Mai Thanh Thu
Thủy

1986 x
Ninh 
Bình

Cty TNHH MTV Tư vấn Tài
chính & QTKD Deloitte Việt
Nam

Số 28, đường 11, Phường 1,
Quận 4, TP Hồ Chí Minh

0904770886 x x x x x x x M 7

574 Nguyễn Thị Thủy 1974 x
Hưng 
Yên

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Phòng 1111 - tầng 11 - nhà
chung cư A5 - Khu đô thị
Đại Kim - Định Công -
Hoàng Mai- Hà Nội

0916.523.141 x M 1

575
Nguyễn Thị Thu
Thủy

1981 x
Thái 
Bình 

Công ty TNHH kiểm toán và tư
vấn ASEAN

Công ty TNHH kiểm toán và
tư vấn ASEAN - P.1103A
tòa nhà Hà Thành Plaza -
102 Thái Thịnh - Đống Đa -
Hà Nội.

0917.814.668 x x x x x x M M 6

576 Phan Thị Thủy 1980 x Hà Tĩnh
Cty CP Giải pháp Quản lý
Doanh nghiệp Việt Nam

Số 16, ngách 12/73 Đào
Tấn, Phường Cống Vị, Q. Ba 
Đình, Hà Nội

0944615028 x x x x x x x Anh 8
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577 Nguyễn Thị Thúy 1983 x Đà Nẵng
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0914005994 x x x x x x M M 6

578
Nguyễn Thị Thanh
Thúy

1984 x Hà Nội Công ty TNHH Kiểm toán MHD
Phòng 411, nhà CT4C, khu
đô thị Xa La, Phúc La, Hà
Đông, Hà Nội

0984355911 x x x x x x M M 6

579 Nguyễn Minh Thư 1979 x Hà Nội Công ty TNHH Kiểm toán Việt

Công ty TNHH Kiểm toán
Việt - P301 Số 94 Nguyễn
Khánh Toàn, Quan Hoa,
Cầu Giấy, Hà Nội

0902.609.779 x x x x x x x Anh 8

580
Phạm Thị Anh
Thức

1985 x
TP Hồ
Chí Minh

Công ty TNHH Kiểm toán Quy
chuẩn

Số 101/50B12 Tân Hóa,
Phường 14, Quận 6, TP Hồ
Chí Minh

0948,001,109 x 1

581 Nguyễn Thương 1975 x
Hải 
Dương

Cty  TNHH Kiểm tóan An Phú
Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi
Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

0913.225.211 x x x x x x M M 6

582 Lê Văn Thường 1976 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Dịch thuật và
thương mại dịch vụ ASUKA

Công ty TNHH Dịch thuật
và thương mại dịch vụ
ASUKA; Số 8 ngõ 10 Hồ
Đắc Di, Nam Đồng, Đống
Đa, Hà Nội

0983270603 x x x x x x x Anh 8

583 Bùi Thị Thu Trang 1984 x
Ninh 
Bình

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư
vấn tài chính Việt Nam

Phòng 3203, tầng 32, tòa
nhà 34T, Trung Hòa, Nhân
Chính, Hà Nội

04.22219891 x x x x x x x Anh 8

584 Đỗ Thị Trang 1985 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Taka Việt Nam
Công ty TNHH Taka Việt
Nam, X1/A18 đường Liên
Cơ, Từ Liêm, Hà Nội

0968,099,402 x x x x x x x Anh 8

585 Hoàng Gia Trang 1975 x
Hải 
Phòng

Công ty Cổ phần Tư vấn và
Thẩm định giá Đông Nam

Văn phòng đại diện Công ty
Cổ phần Tư vấn và Thẩm
định giá Đông Nam - Phòng
112- Tòa Nhà 133 Thái Hà-
Đống Đa- Hà Nội

0904.983.366 x 1

586 Huỳnh Thu Trang 1981 x Đà Nẵng
Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0905156341 x x x x x x M M 6

587 Lê Kiều  Trang 1987 x
Tiền 
Giang

Công ty CP Thẩm định giá E
Xim

Công ty CP Thẩm định giá E
Xim - Số 15 Nguyễn Kim,
phường 12, Quận 5, TP. Hồ
Chí Minh

0934.189.923 x x x x x x x Anh 8

588 Nguyễn Hữu Trang 1980 x Hà Nam
Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế Unistars

Công ty TNHH Kiểm toán
quốc tế Unistars; Phòng 9.9,
nhà A4 Trần Đăng Ninh,
làng Quốc Tế Thăng Long,
Cầu Giấy, Hà Nội

0983605606 x x x x x x M M 6

589
Nguyễn Quỳnh
Trang

1984 x
Hưng 
Yên

Cty CP TĐG IVC Việt Nam
105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Nội

0938.110.684 x x x x x x x M 7

590
Nguyễn Thị Huyền
Trang

1987 x
Thái 
Bình

Công ty CP dđầu tư và thẩm
định giá PIV

Công ty CP dđầu tư và thẩm
định giá PIV, Tầng 2 tòa nhà
Unimex, Số 201 Khâm
Thiên, Phường Thổ Quan,
Đống Đa, Hà Nội

0989,905,546 x x x x x x x Anh 8

591 Nguyễn Thu Trang 1982 x
Thái 
Bình

Công ty TNHH tư vấn và thẩm
định giá Hải Phòng

Số 72 (Số mới) Trần Phú,
Ngô Quyền, Hải Phòng

0313,920,903 x x x 3

592 Nguyễn Thu Trang 1981 x Hà Nội
Cty mua bán nợ & TS tồn đọng
DN

28 Hàng Điếu, Hòan Kiếm,
Hà Nội

0982.632.889 x x 2

593
Phạm Quỳnh
Trang

1982 x
Hải 

Dương
Công ty CP Xây dựng Sông
Hồng

Công ty CP Xây dựng Sông
Hồng; 164 Lò Đúc, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0904349525 x x x x x x x Anh 8

594
Phan Thị Lan
Trang

1983 x
Quảng 
Bình

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC

Cty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC, 217 Nguyễn Văn
Linh, TP Đà Nẵng

0983444660 x x x x x x M M 6
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595 Trần Thùy Trang 1987 x
Vĩnh 
Phúc

Cty TNHH SDV Việt Nam
Nhà số 2, Ngách 1, Ngõ 432,
Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà
Nội

0987604091 x x x x x x x Anh 8

596 Vũ Thị Trang 1987 x
Hải 
Phòng

Cty TNHH Kiểm toán Kreston
ACA Việt Nam

Cty TNHH Kiểm toán
Kreston ACA Việt Nam,
Phòng 1401-17T5, Trung
Hòa Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

0982971308 x x x x x x x Anh 8

597 Lê Thị Vân Trâm 1977 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH Kiểm tóan Quảng
Việt

Cty TNHH Kiểm tóan
Quảng Việt, 30 A, Hùng
Vương. Tam Kỳ, Quảng
Nam

0979.851.274 x x x x x x M M 6

598
Nguyễn Thị Thu
Trâm

1987 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH MTV Thẩm định giá
và dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

Cty TNHH MTV Thẩm định
giá và dịch vụ Tài chính Đà
Nẵng, 12 Trần Phú, Q. Hải
Châu, Tp Đà Nẵng

01695347104 x x x x x x x Anh 8

599 Trần Thị Bích Trâm 1986 x
Thừa 
Thiên Huế

Cty CP Thẩm định giá Exim
Số 6/1 đường Quang Trung,
Phường 11, Quận Gò Vấp,
TP Hồ Chí Minh

0902542639 x x 2

600 Phan Thị Tố Trinh 1984 x
Quảng 
Nam

Công ty TNHH Kiểm toán
Quảng Việt

30A Hùng Vương, Tam Ký,
Quảng Nam

0914,059,069 x x x x x x M M 6

601 Đào Duy Trịnh 1984 x Hà Nội
Cty CP Giám định và Thẩm định
giá Thăng Long

Cty CP Giám định và Thẩm
định giá Thăng Long, số 2
ngõ 40 phố Ngụy Như Kon
Tum, P. Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, Hà Nội

0977767987 x x x x x x x Anh 8

602 Nguyễn Ngọc Trịnh 1983 x
Thái 
Bình

Công ty CP xây dựng thương
mại Sao Bắc

Công ty CP xây dựng
thương mại Sao Bắc; Phòng
203, nhà 17T1, đường
Hoàng Đạo Thúy, Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0973201236 x x x x x x x Anh 8

603 Nguyễn Minh Trúc 1979 x
Bình 
Thuận

Cty TNHH MTV Quản lý Nợ và
Khai thác Tài sản-Ngân hàng
TMCP Sài Gòn

Số 29/10 Đường Liên Khu
16-18, P. Bình Trị Đông, Q.
Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

0983154253 x x x x x x x Anh 8

604 Bùi Minh Trung 1982 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán
và kiểm toán Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn Kế
toán và kiểm toán Việt Nam,
Tầng 14, Tòa nhà HH3, Khu
đô thị Mỹ Định, Mễ Trì, Từ
Liêm, Hà Nội

0915,065,383 x x x x x x x Anh 8

605 Bùi Quốc  Trung 1984 x
Hải 
Dương

Cty  TNHH Kiểm tóan An Phú
Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi
Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

0902.151.092 x x x x x x M M 6

606 Bùi Thế Trung 1977 x
Bình 
Định

Chi nhánh Cty CP Thẩm định
giá Đông Á tại Đăk Lăk

Số 558/4 Nguyễn Văn Cừ,
phường Tân Lập, TP Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

0904777222 x x x x x x x Anh 8

607 Đặng Kim  Trung 1981 x
Thanh 
Hóa

Cty TNHH Kiểm tóan APEC
5, ngách 218/27, ngõ 218
Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà
Nội

0912.337.188 x x x x x x M M 6

608 Đỗ Văn Trung 1986 x
Thanh 
Hóa

Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam

Công ty TNHH Ernst &
Young Việt Nam - Tầng 14,
Tòa nhà Deaha- 360 Kim
Mã- Ba Đình- Hà Nội

0988.844.983 x x x x 4

609 Lê  Trung 1979 x Hà Nội
Cty TNHH Kiểm tóan- Tư vấn
thuế

Phòng 201, tầng 2, tòa nhà
262, Nguyễn Huy Tưởng,
Thanh Xuân, Hà Nội

0902.081.816 x x x x x x x Anh 8

610 Nguyễn Duy Trung 1971 x Hà Nội Công ty CP Thuận Thành
Số 18 hẻm 124/22/75 đường
Âu Cơ, phường Tứ Liên,
quận Tây Hồ, Hà Nội

0988719090; 
0915836871

x x x x x x x Anh 8

611 Nguyễn Quốc Trung 1984 x
Hải 
Dương

Ngân hàng TNHH một thành
viên Standard Chartered (Việt
Nam)

Số 31, Ngõ 115, Nguyễn
Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

0943606699 x x x x x x x Anh 8
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612 Trần  Trung 1982 x Bắc Ninh Công ty CP Him Lam

Phòng Quản lý doanh
nghiệp- Công ty CP Him
Lam - Số 234 Ngô Tất Tố,
phường 22, quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

0908.242.523 x x M M 2

613
Trương Quang
Trung

1982 x
Quảng 
Ngãi

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch
vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn
Thuế AAT tại TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH
Dịch vụ Kiểm toán, kế toán
và tư vấn Thuế AAT tại TP.
Hồ Chí Minh - Lầu 4, Tòa
nhà Mirae Business Center,
268 Tô Hiến Thành, phường
15, quận 10, TP. Hồ Chí
Minh.

0908.567.833 x x x x x x M M 6

614 Võ Duy  Trung 1977 x
Hồ Chí
Minh

Công ty CP Giám định Thẩm
định giá Sài Gòn (Saigonap)

1468 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Phú Mỹ, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

0908.416.333 x x x x x x M M 6

615
Lê Thị Phương
Uyên

1981 x Long An Công ty TNHH Kiểm toán U&I
1795/1C Đường Phạm Thế
Hiển, Phường 6, Quận 8, TP
Hồ Chí Minh 

0938169416 x x x x x x M M 6

616 Nguyễn Tấn  Vàng 1973 x
Quảng 
Ngãi

Cty Cp Định giá và Dịch vụ Tài
chính Việt Nam

118 Nguyễn Huy Tự, Tổ
185, Hòa Minh, Liên Chiểu,
TP. Đà Nẵng

0935.456.728 x x x x x x x Anh 8

617 Lê Ngọc Hoài Văn 1983 x
Quảng 
Ngãi

Công ty CP thông tin và thẩm
định giá miền Nam

Công ty CP thông tin và
thẩm định giá miền Nam Chi 
nhánh Quảng Ngãi- số 482
đường Quang Trung, thành
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng
Ngãi

0902.652.078 x x x x x x x Anh 8

618 Cao Lê Tường Vân 1983 x
Quảng 
Bình

Công ty TNHH Savills Việt Nam

Công ty TNHH Savills Việt
Nam, Lầu 18, Fideco Tower,
81-85 Hàm Nghi, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh

0914,111,119 x x 2

619 Đỗ Thị Quỳnh Vân 1983 x
Thái 
Bình

Công ty CP định giá và DV Tài
chính Việt Nam

Công ty CP định giá và DV
Tài chính Việt Nam, số 3,
Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

0985,861,999 x x 2

620
Nguyễn Thị Hồng
Vân

1978 x Hà Nam Công ty TNHH Savills Việt Nam

Bộ phận định giá và nghiên
cứu khả thi, Công ty TNHH
Savills Việt Nam, 81-85
Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh

0903,827,361 x x x x x x x Anh 8

621 Trần Thị Vân 1987 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Kiểm Toán Tư
vấn Thủ Đô

Công ty TNHH Kiểm Toán
Tư vấn Thủ Đô - Số 12 D4
Khu quận ủy Thanh Xuân-
Thanh Xuân Bắc - Hà Nội

0977.390.034 x 1

622 Trịnh Thị Thúy Vân 1984 x
Thanh 
Hóa

Công ty CPXD số 2, Vinaconex
Số nhà 3A, ngõ 320 đường
Khương Đình, Thanh Xuân,
Hà Nội

0983052840 x x x x x x x Anh 8

623 Phạm Quang Viên 1980 x Phú Thọ
Công ty TNHH đo đạc bản đồ
Tân Thành

Công ty TNHH dđo đạc bản
đồ Tân Thành, đường Lê
Duẩn, KP Tân Hạnh, TT
Phú Mỹ, huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

0908025029 x x x x x x x Anh 8

624 Đỗ Quốc Việt 1984 x Phú Thọ
Công ty TNHH Kiểm toán Hùng
Vương

Công ty TNHH Kiểm toán
Hùng Vương; B12, BT1A,
Mỹ đình II, Mỹ Đình, Từ
Liêm, Hà Nội

0919,858,626 x x x x x x M M 6

625 Lê Quốc Việt 1979 x
Quảng 
Ngãi

Chi nhánh công ty CP thẩm định
giá miền Nam tại Kon Tum

Chi nhánh công ty CP thẩm
định giá miền Nam tại Kon
Tum, số 172 Phan Chu
Trinh, Tp Kon Tum, Tỉnh
Kon Tum

0905,096,600 x x x x x x x Anh 8

626
Ngô Hoàng Quốc
Việt

1982 x Long An
Cty CP Thông tin và Thẩm định
giá miền Nam

Cty CP Thông tin và Thẩm
định giá miền Nam, Số 359
đường Nguyễn Trãi, P.
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh

0979844800 x x x x x x x Anh 8

627
Nguyễn Huỳnh
Quốc Việt

1979 x Long An
Công ty CP Thẩm định giá
Chuẩn Việt

331B Tôn Thất Thuyết,
Phường 1, Quận 4, TP. Hồ
Chí Minh

0907.423.040 x x x x x x x Anh 8

628 Nguyễn Duy Vũ 1980 x
Khánh 
Hòa

Cty TNHH kiểm tóan và Tư vấn
Tài chính tòan cầu

P14B05, tầng 14. Khu B, tòa
nha Indochina, số 4 Nguyễn
Đình Chiểu, P Đa Kao, Q.1,
TP. HCM

0918.708.572 x x x x x x M M 6
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629 Phạm Tuấn Vũ 1982 x Hà Nội
Cty TNHH Kiểm tóan và Kế
tóan AVINA- IAFC

73C tổ 29 Phường Hòang
Văn Thụ, Hòang Mai, Hà
Nội

0912.258.118 x x x x x M M 6

630 Nguyễn Bá Vỹ 1983 x Bắc Ninh
Công ty TNHH Thẩm định giá
VINACONTROL

Công ty TNHH Thẩm định
giá VINACONTROL - 54
Trần Nhân Tông, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

0947.998.889 x x x x x x x Anh 8

631 Lương Thị Xuân 1977 x Nghệ An
Công ty TNHH Đầu tư Thương
Mại Phong Hải

Số 11 Lô C, Tổ 26 Cụm 5,
phường Hạ Đình, Thanh
Xuân, Hà Nội

0912125126 x x x x x x x Anh 8

632 Vũ Thanh Yên 1979 x Hà Nội
Công ty Kiểm toán và Tư vấn
BHG

C33, khu Sông Đà 2, Vạn
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

0912.243.636 x M M 1

633 Vũ Thị Việt Yên 1985 x Bắc Ninh Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội,
PGD Xuân Diệu, 101 Xuân
Diệu, Quảng An, Tây Hồ,
Hà Nội

0988,261,922 x x 2

634 Bùi Thị Hải  Yến 1984 x
Hải 
Dương

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà
Nội

Khoa Tài chính- Ngân hàng,
Trường Cao đẳng Cộng
đồng Hà Nội - Số 18 đường
Trung Kính, Hà Nội

0983.030.604 x Anh 2

635 Đặng Thái  Yến 1979 X
Hưng 
Yên

Cty CP Thương Mại và truyền
thông Ngô Quyền

Cty cổ phần thương mại và
Truyền thông Ngô Quyền,
80 Nguyễn Du, Hà Nội

0913.037.048 x x x x x x X M 7

636 Nguyễn Hải  Yến 1979 x
Hải 
Dương

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm
toán, Kế toán và Tư vấn Thuế
AAT

Công ty TNHH Dịch vụ
Kiểm toán, Kế toán và Tư
vấn Thuế AAT - P2407 -
Tòa nhà 34T - Khu ĐTM
Trung Hòa, Nhân Chính,
quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0912.158.677 x 1

637
Nguyễn Thị Hải
Yến

1976 x Hà Tĩnh
Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài
chính công- Sở Tài chính Hà
Tĩnh

Trung tâm Tư vấn và dịch
vụ tài chính công- Sở Tài
chính Hà Tĩnh

0912.411.619 x x x x x x x Anh 8

638 Nguyễn Thị Phi Yến 1984 x
Quảng 
Nam

Cty TNHH TM&DV Đức Hoàng
Nguyên

Số 144/56 Nguyễn Lương
Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q.
Liên Chiểu, Đà Nẵng

0983772616 x x x x x x x Anh 8

639 Tường Thị Kim Yến 1983 x
Hưng 
Yên

Công ty TNHH Ernst&Young
Việt Nam

Số 1, ngách 1375/16 Giải
Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

0984726889 x x x x x x x M 7

640 Trần Hoàng Yến 1980 x Hà Nam
Cty TNHH Kiểm toán HSK Việt
Nam

Phòng 2806, Tòa nhà Sông
Đà, Hà Đông, km số 10
đường Nguyễn Trãi, P. Văn
Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội

0936342005 x x x M M 3
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